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10. Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (làm vật liệu xây 
dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản 
phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công 
bố). 

a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản chuẩn bị 
đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và 
Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, 

từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 
13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

Trong thời gian không quá 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 
nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ 
bảo đảm đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và 

Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng 

nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật 

thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần. 
- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 
+ Trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện 

tích khu vực đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, kể cả kiểm tra thực 
địa. 

+ Trong thời gian không quá 30 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn 

thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn 

giấy phép khai thác khoáng sản. 
- Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị gia hạn giấy phép 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc thẩm 

định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ 

cho Ủy ban nhân dân Thành phố cấp phép. 
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+ Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc cho phép hoặc 

không cho phép gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không 

cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 
- Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
Trong thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép 

gia hạn khai thác khoáng sản từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân 
đề nghị cấp phép để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy 
định. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (theo 

mẫu); bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn (theo mẫu); 

báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn (theo 
mẫu); 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 

đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tính đến thời 

điểm đề nghị gia hạn. 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết hồ sơ: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác khoáng sản (gia 

hạn) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do 

h) Phí, lệ phí 

Số TT Nhóm Giấy phép khai thác khoáng sản Mức thu 
(đồng/giấy phép) 

1 Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối 
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a Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm 500.000 

b Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm 5.000.000 

c Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm 7.500.000 

2 Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

a 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm 

7.500.000 

b 

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác 
dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 
ha và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn 
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 
của Biểu mức thu này 

10.000.000 

c 

Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 
từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở 
lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại 
mục 1 của Biểu mức thu này 

15.000.000 

3 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng 

20.000.000 

4 
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại 
khoáng sản đã quy định tại điểm 1, 2, 3, 6, 7 của Biểu mức 
thu này 

a Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 20.000.000 

b Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 25.000.000 

5 
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các 
loại khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 6 của Biểu mức thu 
này 

30.000.000 

6 Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm 40.000.000 

7 Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại 50.000.000 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu số 08 ban hành kèm 

theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
- Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu số 36 ban hành kèm 
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theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (mẫu số 25 Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân đê nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản được xem xét 

gia hạn khi đáp ứng đủ các điêu kiện sau: 

+ Đã nộp đủ hồ sơ đê nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày và 

khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 15 ngày; trong đó 
giải trình rõ lý do đê nghị gia hạn; 

+ Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản từ khi được cấp phép khai 
thác đến thời điểm đê nghị gia hạn, trong đó chứng minh rõ đến thời điểm đê nghị gia 

hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép 

khai thác khoáng sản; 
+ Đến thời điểm đê nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã 

hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, c, d, đ, e và g khoản 2 Điêu 55 

Luật khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản; các điểm c, d, đ, e và g 
khoản 2 Điêu 55, điểm a khoản 2 Điêu 69 Luật khoáng sản đối với Giấy phép khai 

thác tận thu khoáng sản; 
+ Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, 

nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật vê 
khoáng sản và pháp luật có liên quan; 

+ Tại thời điểm đê nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải 

phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo quy định tại điểm c hoặc điểm 

d khoản 1 Điêu 10 Luật khoáng sản. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010. 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điêu của Luật khoáng sản. 
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định vê đê án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ 
sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản. 
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- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động khoáng sản. 
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Mẫu số 08 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ) 

(Tên tổ chức, cá nhân) 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: , Fax 

Được phép khai thác ... (tên khoáng sản) tại xã , huyện , 
tỉnh theo Giấy phép khai thác khoáng sản số ngày .... tháng năm 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...) 

Trữ lượng khoáng sản được phép khai thác: (tấn, m3, ). 

Trữ lượng còn lại đến thời điểm đề nghị gia hạn: (tấn, m3, ). 

Đề nghị gia hạn thời gian khai thác: năm, đến ngày ... tháng ... năm... 

Lý do đề nghị gia hạn 

(có kế hoạch khai thác kèm theo). 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 36 

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƯỢC PHÉP ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ' 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) — 

Số / Địa danh, ngày.... tháng.... năm .... 

BÁO CÁO (ĐỊNH KỲ) 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NÂM 

Kính gửi: 

I. Phần chung 
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ; 
2. Loại hình doanh nghiệp: (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...); 

Đăng kỷ doanh nghiệp số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố cấp lần đầu 
ngày... tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số .... ngày tháng 

năm .... của .). 

3. Địa chỉ: ; 

Điện thoại: ; Fax: ; 
4. Người đại diện theo pháp luật: 

- Họ và tên ; 
- Năm sinh ; 

- Trình độ chuyên môn 

II. Kêt quả hoạt động khai thác, chê biên khoáng sản từ ngày.... tháng.... năm 
đên ngày tháng.... năm.... 
II.1. Giấy phép khai thác khoáng sản số: ngày... tháng.... năm 
A. Thông tin về giấy phép khai thác khoáng sản 

1. Loại khoáng sản được phép khai thác ; 

2. Cơ quan cấp phép ; 

3. Diện tích khu vực khai thác: (m2, ha, km2); 

4. Phương pháp khai thác: (lộ thiên, hầm lò); 

5. Độ cao khai thác: từ m, đến m; 

6. Trữ lượng được phép khai thác: 

- Trữ lượng địa chất (tấn, m3), 

- Trữ lượng khai thác (tấn, m3); 
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7. Công suất được phép khai thác: (tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm); 
8. Thời hạn giấy phép: .... (tháng, năm); 

9. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản) (VND); Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
số ngày... tháng....năm... của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh/thành phố.... 

10. Vị trí mỏ: thôn , xã , huyện , tỉnh ; 

B. Hoạt động khai thác khoáng sản 

11. Tổng vốn đầu tư: (VND); 

12. Tổng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (VND). 

13. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế trong năm báo cáo tính đến 31/12: 
(tấn, m3); 

14. Giá thành khai thác trung bình trong năm: (VND/tấn, m3); 

15. Hệ số tổn thất trong khai thác: thiết kế/thực tế: ; 
16. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu: 

- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến: (tấn, 
m3); 
- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản sau chế biến: (tấn, m3); 

- Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: (tấn, m3); 

17. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): (tấn, m3); 

18. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm: (tấn, m3); 

19. Tổng doanh thu: (VND); 

20. Nộp ngân sách Nhà nước: (VND); 

Trong đó: - Thuế Tài nguyên: (VND); 

- Thuế xuất khẩu khoáng sản (VND); 

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản: .... (VND); 

- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND); 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (VND). 

- Khác (nếu có): 

21. Tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...(VND). 

22. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản: 
(VND); 

C. Tình hình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác 

23. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu 
hồi đe thực hiện dự án khai thác khoáng sản ; 



10 CÔNG BÁO/Số 96+97/Ngày 01-10-2017 

24. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động 
khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm ; 

25. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) ; 

26. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ ) ; 

27. Bảo vệ môi trường trong khai thác/phục hồi môi trường sau khai thác... 
D. Đảnh giá chung 

Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về 
những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong năm báo cáo so với 
tài liệu địa chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất 
lượng phát hiện trong quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng 
biểu kèm theo chứng minh cho các nhận định. 

II.2. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...ngày...tháng....năm...(nếu có) 
(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên) 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Ghi chú: Tổ chức, cả nhân có từ một (01) giấy phép khai thác trở lên chỉ lập một (01) 
bảo cảo này; trong đó, Mục I và Mục III là phần bảo cảo chung; Mục II bảo cảo riêng 
cho từng giấy phép) 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Mẫu số 25 - Phụ lục số 2 

Tọa độ 
Hệ VN2000, kinh 

Điêm tuyên trục...mủi 
1 gàc chiêu... 
\ X(m) Y(m) 

] 
2 

Diện tích; ...ha 

BẢN ĐÒ KHU Vực TIÉP TỤC KHAI THÁC KHOẢNG SÀN 
(tên khoáng sản) tại khư vực xã huyện.,.., tỉnh.... 

(Kèm theo Giẩy phép khai thác sõ /GP-BTNMT/UBND 
ngày,.,, thảng nâm.,..cùa Bộ Tài nguycn và Mỏĩ truờng/Uy ban 

nhàn dàn tinh/ thảnh pho .„) 

CHỈ DÁN 

Nên địa hình 

Ranh giới khu vục khai Ihác 

Khung tọa độ Người thảnh lập 
(Kỷ. họ tài) 

"Đuợc trich lục từ lờ bản đồ 
địa hình tỳ lệ..., kinh tuyến iryc.. 
mủi chiếu..., số hiệu..." 

To chức, cá nhản thành lập 
(Ký, đỏng dấu) 

Tỷ lệ: 
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11. Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần 
diện tích khu vực khai thác khoáng sản (làm vật liệu xây dựng thông thường, 
than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố). 

a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1. Nộp hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một 

phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, 
buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 
giờ 00 phút. 

- Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
Trong thời gian không quá 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ 
bảo đảm đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và 
Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng 
nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật 
thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần. 

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 
+ Trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích 
khu vực đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện 
tích khu vực khai thác khoáng sản, kể cả kiểm tra thực địa. 

+ Trong thời gian không quá 30 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn 
thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến đề nghị 
trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai 
thác khoáng sản. 

- Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị gia hạn giấy phép 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc thẩm 

định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. 
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+ Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc cho phép hoặc 
không cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích 
khu vực khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do 

- Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
Trong thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc 
trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại 

một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (theo mẫu); bản đồ hiện trạng khai 
thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại (theo mẫu); Giấy phép khai thác khoáng sản; báo 
cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại (theo mẫu); đề án 
đóng cửa mỏ hoặc đề án đóng cửa một phần khu vực khai thác, trong trường hợp trả 
lại một phần diện tích khu vực khai thác (theo mẫu); 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tính đến thời 
điểm đề nghị trả lại. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết hồ sơ: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trả lại Giấy 

phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần khu vực khai thác khoáng sản hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (hoặc trả lại một phần diện 
tích khu vực khai thác khoáng sản) (mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 
45/2016/TT-BTNMT); 

- Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu số 36 ban hành kèm 
theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 

- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (trong trường hợp trả lại một phần diện 
tích khu vực khai thác khoáng sản) (Phụ lục 2 mẫu số 34 ban hành kèm theo Thông 
tư số 45/2016/TT -BTNMT); 

- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 
45/2016/TT -BTNMT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010. 
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ 
sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản. 

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản. 
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Mẫu số 09 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊTRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
(HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHÂN DIỆN TÍCH KHU Vực KHAI THÁC KHOÁNG 

SẢN) 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ) 

(Tên tổ chức, cá nhân) 
Trụ sở tại: 

Điện thoại: , Fax 

Đề nghị được trả lại (Giấy phép khai thác khoáng sản số ngày.... tháng 
năm /một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản của Giấy phép số 
ngày.... tháng năm ) do Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cấp tại mỏ 
.... (tên mỏ) thuộc xã huyện tỉnh 
Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần phải có các thông tin sau: 

- Diện tích khu vực khai thác:.... (ha, km2). 

- Diện tích đề nghị trả lại: (ha, km2). 

- Diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác: (ha, km2). 

(Diện tích đề nghị trả lại và khu vực đề nghị được tiếp tục khai thác có tọa độ các điểm 
khép góc thể hiện trên bản đồ khu vực khai thác khoáng sản kèm theo). 
Lý do đề nghị trả lại 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 36 

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƯỢC PHÉP ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ' 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) — 

Số / Địa danh, ngày.... tháng.... năm .. 

BÁO CÁO (ĐỊNH KỲ) 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NÂM 

Kính gửi: 

I. Phần chung 
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ; 
2. Loại hình doanh nghiệp: (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...); 

Đăng kỷ doanh nghiệp số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố cấp lần đầu 
ngày... tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số .... ngày tháng 

năm .... của .). 

3. Địa chỉ: ; 

Điện thoại: ; Fax: ; 
4. Người đại diện theo pháp luật: 

- Họ và tên ; 
- Năm sinh ; 

- Trình độ chuyên môn 

II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từ ngày.... tháng.... năm 
đến ngày tháng.... năm.... 
II.1. Giấy phép khai thác khoáng sản số: ngày... tháng.... năm 
A. Thông tin về giấy phép khai thác khoáng sản 

1. Loại khoáng sản được phép khai thác ; 

2. Cơ quan cấp phép ; 

3. Diện tích khu vực khai thác: (m2, ha, km2); 

4. Phương pháp khai thác: (lộ thiên, hầm lò); 

5. Độ cao khai thác: từ m, đến m; 

6. Trữ lượng được phép khai thác: 

- Trữ lượng địa chất (tấn, m3), 

- Trữ lượng khai thác (tấn, m3); 

7. Công suất được phép khai thác: (tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm); 
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8. Thời hạn giấy phép: .... (tháng, năm); 
9. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản) (VND); Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
số... ngày... tháng....năm... của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh/thành phố.... 

10. Vị trí mỏ: thôn , xã , huyện , tỉnh ; 
B. Hoạt động khai thác khoáng sản 

11. Tổng vốn đầu tư: (VND); 

12. Tổng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (VND). 

13. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế trong năm báo cáo tính đến 31/12: 
(tấn, m3); 

14. Giá thành khai thác trung bình trong năm: (VND/tấn, m3); 
15. Hệ số tổn thất trong khai thác: thiết kế/thực tế: ; 
16. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu: 

- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến: (tấn, m3); 

- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản sau chế biến: (tấn, m3); 
- Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: (tấn, m3); 

17. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): (tấn, m3); 

18. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm: (tấn, m3); 

19. Tổng doanh thu: (VND); 
20. Nộp ngân sách Nhà nước: (VND); 

Trong đó: - Thuế Tài nguyên: (VND); 

- Thuế xuất khẩu khoáng sản (VND); 

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản: .... (VND); 

- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND); 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (VND). 
- Khác (nếu có): 

21. Tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...(VND). 

22. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản: 
(VND); 

C. Tình hình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác 

23. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu 
hồi đe thực hiện dự án khai thác khoáng sản ; 

24. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động 
khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm ; 
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25. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) ; 
26. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ ) ; 

27. Bảo vệ môi trường trong khai thác/phục hồi môi trường sau khai thác... 

D. Đánh giá chung 

Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về 
những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong năm báo cáo so với 
tài liệu địa chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất 
lượng phát hiện trong quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng 
biểu kèm theo chứng minh cho các nhận định. 

II.2. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...ngày...tháng....năm...(nếu có) 
(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên) 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có từ một (01) giấy phép khai thác trở lên chỉ lập một (01) 
báo cáo này; trong đó, Mục I và Mục III là phần báo cáo chung; Mục II báo cáo riêng 
cho từng giấy phép) 



Mẫu số 34 - Phụ lục 2 

ĨỌ3 dộ các điềm khép góc 
1 

Điểm 
góc 

Hệ VN 2000, kinh ệ 
tuyén trục.,, mùi 

# 

chiêu... 

1 
Điểm 
góc 

X(m) Yím) 
Khu vực tiềp tục khai thác 

1 
2 

Diện tích: ... ha 
Khu vực irà lại 

1 
2 

Diện tích: ... ha 

Khung iọa độ 

BẢN ĐÒ RANH GIỚI KHU vực TRẢ LẠI MỘT PHÀN DIỆN TÍCH 
GIẤY PHÉP KHAI THÁC VA PHẢN DIỆN TÍCH CÒN LẠI T1ÉP 

TỤC KHAI THÁC 
(tên khoáng sàn) tại khu vực (mỏ) xà huyện tỉnh.,.. 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT/ƯBND ngáy.„. thảnậ... 
nãm cùa Bộ Tái nguyên vả Môỉ trưcmg/UBND tinh/thảnh pho,.. 

Nín địa hình 

ĩtanh giói khu vực [rã lại 
một phân diệt! lích khai 

thác vả phẩn diện tích còn 
lụi tiẻp tục khai thác 

Người thánh lập 
(Kỷ, họ tên) 

. Tỷ lé; . 
"Được trích lục tù lờ bàn đ5 dịs hình tỷ lệ,.,, 
kinh tuyến trục...jnúi chiéiL.M sỏ hiệu..." 

Tõ chức, cá nhản thành ỉập 
(Ký, đóng dấu) 

CHÌ DÃN 
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Mẫu số 02 
(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh... 
ghi theo nội dung Giây phép khai thác khoáng sản) 

Địa danh nơi lập đề án, Năm 20... 
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(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh... 
ghi theo nội dung trong Giây phép khai thác khoáng sản) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ^ ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (nếu có) 
ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Chức danh) 

(Chức danh) 

Chữ ký, đóng dâu Chữ ký, đóng dâu 
(Họ và tên) (Họ và tên) 

Địa danh nơi lập đề án, Năm 20... 
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
MỞ ĐẦU 

1. Cơ sở để lập đề án đóng cửa mỏ : 
- Các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản có liên quan; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản số ; 

- Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ.... được phê duyệt tại Quyết định số ngày 
tháng năm của....; 

- Thiết kế mỏ được phê duyệt tại Quyết định số ngày tháng năm 
20....của....; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM)/Phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường trong khai thác mỏ được phê duyệt/xác nhận tại Văn bản số ngày 

tháng năm của ; 
- Các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm (có phụ lục liệt kê kèm 
theo); 
- Tập hợp bình đồ, mặt cắt hiện trạng được lập theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác 
khoáng sản hàng năm..(có phụ lục liệt kê kèm theo); 

- Các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, UBND cấp 
tỉnh (nơi khai thác khoáng sản) về định mức, đơn giá công trình xây dựng, đơn giá trồng 
cây. 

2. Mục đích, nhiệm vụ công tác đóng cửa mỏ 
2.1. Mục đích 
Nêu mục đích của việc lập đề án đóng cửa mỏ (đóng cửa một phần diện tích khu vực 
khai thác hay đóng cửa toàn bộ khu vực khai thác), trong đó làm rõ: 

Đóng cửa mỏ để đưa mỏ trở lại trạng thái an toàn (như: Bạt độ dốc bờ mỏ kết thúc, sườn 
tầng kết thúc khai thác... đối với khai thác lộ thiên; hay phá hỏa toàn phần hoặc đưa vật 
liệu chèn lấp từ mặt đất xuống khu vực kết thúc khai thác, xử lý các đường lò thông gió, 
đường lò vận chuyển..., đối với trường hợp khai thác mỏ bằng phương pháp hầm lò); 
đóng cửa mỏ để bảo vệ do chưa khai thác hết trữ lượng trong khu vực đã cấp phép hay 
mục đích của việc lập Đề án là để thanh lý toàn bộ trữ lượng đã cấp phép? 

2.2. Nhiệm vụ 
Nêu khái quát và liệt kê các nội dung nhiệm vụ mà công tác đóng cửa mỏ phải đạt được 
theo mục đích nêu trên, trong đó làm rõ: 

- Tổng hợp, thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại 
(nếu có) tính đến thời điểm lập đề án dựa trên tập hợp tài liệu công tác lập bản đồ hiện 
trạng, mặt cắt hiện trạng và thống kê, kiểm kê trữ lượng từ khi xây dựng cơ bản mỏ đến 
khi lập đề án; 

- Xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo đề án/dự 
án/phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...đã được phê 
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duyệt; hiện trạng khu vực khai thác (các moong/lò khai thác), các công trình phụ trợ trên 
mặt mỏ làm cơ sở xác định các hạng mục công việc, khối lượng công trình đóng cửa mỏ; 
công tác hoàn trả kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường đã ký quỹ trước đó; 

- Tính toán, xác định cụ the từng hạng mục, công trình; khối lượng của từng hạng mục, 
công trình đóng cửa mỏ; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện; các giải pháp cụ thể cần 
thực hiện trong quá trình thực hiện đề án. 

CHƯƠNG I 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN 

1. Đặc điếm địa lý, tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ 
Mô tả vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới... của địa điểm thực hiện đề án đóng cửa mỏ. Điều 
kiện tự nhiên, hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; đặc điểm địa hình...., 
điều kiện kinh tế - xã hội, dân cư và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng 
sản. 

2. Lịch sử khai thác mỏ 
Nêu khái quát quá trình khai thác từ khi có Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời 
điểm lập đề án đóng cửa mỏ, kể cả lịch sử khai thác trước khi có Giấy phép khai thác 
khoáng sản (nếu có). 

CHƯƠNG II 
HIỆN TRẠNG KHU VựC ĐÓNG CỬA MỎ 

1. Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản 
Mô tả quá trình tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản, theo 
đó làm rõ một số nội dung sau: 

1.1. Các thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ 
Nêu rõ các thông tin khu vực khai thác (tọa độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng địa chất, trữ 
lượng huy động vào khai thác v.v...); các thông số hệ thống khai thác đã được tính toán, 
lựa chọn theo nội dung của dự án đầu tư. 

1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ 
Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác tương tự như nội dung mục 1.1. Ngoài ra, nêu 
rõ có sự sai khác, lý do của sự sai khác về trữ lượng huy động vào thiết kế, các thông số 
kỹ thuật như đã nêu trên giữa dự án đầu tư và thiết kế mỏ theo nội dung của thiết kế khai 
thác đã phê duyệt. 

1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế 
Nêu rõ quá trình tổ chức khai thác theo dự án đầu tư và thiết kế mỏ đã được phê duyệt, 
những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác về điều kiện địa chất-mỏ, thay đổi về 
trữ lượng (tăng/giảm) lý do; những nội dung thay đổi so với thiết kế (nếu có) về công 
nghệ khai thác, thiết bị khai thác chính v.v... trong đó, làm rõ một số thông tin sau: 

- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ 
thời gian khai thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ; 
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- Thống kê chi tiết khối lượng mỏ đã thực hiện (bao gồm cả khoáng sản chính, khoáng 
sản đi kèm, đất đá bóc, đất đá thải ...) theo từng năm từ khi được cấp Giấy phép khai 
thác khoáng sản đến thời điểm đóng cửa mỏ; đặc biệt cần làm rõ hệ số tổn thất, làm 
nghèo khoáng sản thực tế hàng năm, sự (tăng/giảm) của hệ số tổn thất, làm nghèo 
khoáng sản so với dự án đầu tư, thiết kế mỏ đã duyệt. Trường hợp có sự sai khác 
(tăng/giảm) trữ lượng khai thác thực tế và trữ lượng khoáng sản huy động vào thiết kế 
phải nêu rõ nguyên nhân; kèm theo các tài liệu chứng minh số liệu đã nêu; 

- Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai thác. 
Trình tự và hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; công tác vận tải 
trong và ngoài mỏ; thông tin về hệ thống bãi thải của mỏ (nếu có) về vị trí, dung tích, 
tổng khối lượng đất đá thải v.v....; 
- Nêu quá trình tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công việc phục 
hồi môi trường từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường/Bản cam kết/Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường trong khai thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt. 
- Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác. 

2. Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ 
Nêu hiện trạng về các công trình khai thác khoáng sản, bao gồm: Khu vực khai trường, 
khu vực sàng, tuyển, chế biến (nếu có), bãi thải, sân công nghiệp và phụ trợ...; các công 
trình bảo vệ môi trường, công trình xử lý môi trường trong quá trình khai thác, cụ thể: 

- Mô tả hiện trạng cấu tạo địa chất, mực nước ngầm tại khu vực dự kiến sẽ đóng cửa mỏ. 
Đánh giá, dự báo khả năng sụt lún, trượt lở, nứt gãy tầng địa chất, hạ thấp mực nước 
ngầm, nước mặt, sông, hồ; sự cố môi trường... trong quá trình khai thác; 
- Trữ lượng khoáng sản được duyệt; trữ lượng khoáng sản được huy động vào thiết kế để 
khai thác, trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, làm nghèo khoáng sản tính đến 
thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; tổng khối lượng đất đá thải và hiện trạng các bãi thải tại 
thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ (nếu có); 
- Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ; 

- Hiện trạng khu vực dự kiến đóng cửa mỏ tại thời điểm lập đề án: Số lượng, khối lượng 
và mức độ an toàn các công trình mỏ; 
- Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, công tác cải tạo, phục hồi môi trường của 
dự án khai thác khoáng sản từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường trong khai thác đã duyệt. 

3. Lý do đóng cửa mỏ (làm rõ các trường hợp sau): 
- Đóng cửa toàn bộ hoặc một phần diện tích mỏ được cấp phép để thanh lý do đã khai 
thác hết trữ lượng khoáng sản trong diện tích được cấp phép; 

- Đóng cửa để bảo vệ mỏ do chưa khai thác hoặc đã khai thác được một phần trữ lượng 
khoáng sản được cấp phép; lý do (do khai thác không hiệu quả, do tổ chức, cá nhân khai 
thác khoáng sản vi phạm pháp luật về khoáng sản hoặc pháp luật có liên quan...). 
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CHƯƠNG III 
PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÓNG CỬA MỎ 

1. Phương án đóng cửa mỏ 
Căn cứ vào hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ, phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt, tổ chức, 
cá nhân đề xuất phương án đóng cửa mỏ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
môi trường của địa phương; đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe 
cộng đồng và các quy định khác có liên quan. 

Trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường đề xuất trong đề án đóng cửa mỏ 
khác với phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường bổ sung đã được phê duyệt thì phải giải trình, làm rõ lý do thay đổi. 

2. Khối lượng đóng cửa mỏ 
Trên cơ sở phương án đóng cửa mỏ đã lựa chọn, tính toán cụ thể. 
- Dạng, khối lượng công việc và các biện pháp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, làm rõ 
các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (nếu có). 

- Khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa mỏ và 
bảng thống kê kèm theo. 

- Giải pháp, khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường hoặc phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đã được duyệt; giải 
pháp, khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường thay đổi so với phương án cải 
tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được 
phê duyệt phù hợp với hiện trạng của mỏ tại thời điểm lập đề án. 

- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện đề 
án đóng cửa mỏ. 
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác 
mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ. 

- Rà soát, điều chỉnh các vị trí giám sát, các nội dung giám sát môi trường (đã được phê 
duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận công trình bảo vệ môi 
trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường) trong quá trình thực hiện đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản. 

III. Tiến độ thực hiện 
- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể. 

- Xác định tổng thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ. 

- Đề xuất cơ quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình mỏ, công trình bảo vệ môi 
trường sau khi có quyết định đóng cửa mỏ. 

CHƯƠNG IV 
DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Chi phí đóng cửa mỏ và cơ sở đảm bảo cho nguồn kinh phí đó, kể cả những khoản bồi 
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thường thiệt hại do việc đóng cửa mỏ gây ra (lưu ý: tách riêng dự toán kinh phí để thực 
hiện các hạng mục công trình tại thời điểm lập đề án đóng cửa mỏ và chi phí đã thực 
hiện cải tạo, phục hồi môi trường cho các hạng mục công trình theo phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê 
duyệt). 

CHƯƠNG V 
TỔ CHỨC THI CÔNG 

Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành 
đã tính toán đưa ra phương án tổ chức thi công đề án. Do tổ chức, cá nhân khai thác tự 
thực hiện hay thuê tổ chức, cá nhân khác? Cách thức tổ chức thực hiện cụ thể. 

KẾT LUẬN 
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác 
mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ. 

- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có). 

PHẦN PHỤ LỤC 
1. Phụ lục các bản vẽ: 

I 

TT Tên bản vẽ 
1 Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000 

2 Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác 

3 Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư 

4 Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và các công 
trình phụ trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v..) 

5 Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo Thiết kế mỏ 

6 Các bản vẽ mặt cắt địa chất đặc trưng khu vực đóng cửa mỏ 
7 Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình đóng cửa mỏ, bãi thải 

8 Sơ đồ vị trí lấy mẫu đáy moong kết thúc khai thác, hoặc tại các đường lò chợ 
v.v... (nếu có). 

9 Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể hiện Bản 
đồ trên không gian ba chiều (3D) 

Các bản vẽ khác (nếu có theo Phương án cải tạo, phục hồi môi trường) 

2. Phụ lục các hồ sơ, tài liệu liên quan: 
- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế 
hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản; 
Phương án/cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; 
- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở; quyết định 
phê duyệt Thiết kế mỏ; 

- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất; 
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- Bản đồ ba chiều (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp Phương 
án/Dự án/Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu 
có); 

- Toàn bộ bản vẽ bình đồ, mặt cắt hiện trạng kết thúc các năm khai thác kèm theo báo 
cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Tài liệu phân tích mẫu khoáng sản, đất đá (nếu có) tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ; 

- Các số liệu liên quan đến chất lượng (hàm lượng, thành phần khoáng vật, hóa học, cơ 
lý v.v..) của khoáng sản tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ (moong khai thác, đường lò 
chợ...) kèm theo là bản đồ thể hiện vị trí các điểm lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu. 
- Các bảng biểu, tài liệu kèm theo như đã nêu trong các chương. 
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12. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (làm vật liệu xây 
dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân 
tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố). 

a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1. Nộp hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản 

chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài 
nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các 
ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ 
Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có 

trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong 
hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng 
nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật 
thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần. 

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 
+ Trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích 
khu vực đề nghị chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản, kể cả kiểm tra thực 
địa. 

+ Trong thời gian không quá 30 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn 
thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến chuyển 
nhượng giấy phép khai thác khoáng sản. 

- Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị chuyển nhượng giấy phép 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc thẩm 

định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố cấp phép. 

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc cho phép hoặc 
không cho phép chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp 
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không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 
- Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
Trong thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép 

chuyển nhượng khai thác khoáng sản từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân 
đề nghị cấp phép để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy 
định. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Bản chính: Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (theo 

mẫu); hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị 
tài sản chuyển nhượng; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển 
nhượng; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng 
quyền khai thác khoáng sản (theo mẫu); 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tính đến thời 
điểm chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của 
Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối 
với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng; Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là 
doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác khoáng sản 

hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 
h) Phí, lệ phí 
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Số TT Nhóm Giấy phép khai thác khoáng sản Mức thu 
(đồng/giấy phép) 

1 Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối 

a Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm 500.000 

b Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm 5.000.000 

c Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm 7.500.000 

2 Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

a 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm 

7.500.000 

b 

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác 
dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 
ha và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn 
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1 
của Biểu mức thu này 

10.000.000 

c 

Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 
từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở 
lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại 
mục 1 của Biểu mức thu này 

15.000.000 

3 
Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng 

20.000.000 

4 
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại 
khoáng sản đã quy định tại điểm 1, 2, 3, 6, 7 của Biểu mức 
thu này 

a Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 20.000.000 

b Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 25.000.000 

5 
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các 
loại khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 6 của Biểu mức thu 
này 

30.000.000 

6 Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm 40.000.000 

7 Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại 50.000.000 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (mẫu số 10 ban hành 
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kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
- Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu số 36 ban hành kèm 

theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 

51 và điểm c khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản, bao gồm: 
+ Có đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản bao gồm: Doanh 

nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 
thành lập theo Luật hợp tác xã. 

+ Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ 
lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của 
Luật khoáng sản. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân 
lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối 
với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản; 

+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai 
thác khoáng sản. 

- Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng 
sản đã hoàn thành công việc quy định tại khoản 1 Điều 66 và các nghĩa vụ quy định tại các 
điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản, bao gồm: 

+ Đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa mỏ vào khai thác 
+ Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của 
pháp luật; 

+ Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong 
dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; 

+ Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân 
dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; 

+ Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi 
trường; 

+ Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định; 



32 CÔNG BÁO/Số 96+97/Ngày 01-10-2017 

+ Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. 
- Khu vực được phép khai thác không có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ liên 

quan đến hoạt động khoáng sản. 
- Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ khi Giấy phép khi thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010. 
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ 
sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản. 

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản. 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 
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Mẫu số 10 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ) 

(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng) 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax: 

Được phép khai thác khoáng sản ...(tên khoáng sản) tại xã .... huyện... tỉnh.... theo Giấy 
phép khai thác khoáng sản số ngày .... tháng ... năm .... của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố....) 
Đề nghị được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho: 

(Tên tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng) 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm....do... (tên cơ quan) 
cấp; hoặc Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... do ... (Cơ quan cấp giấy phép 
đầu tư) cấp. 

Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan. 
Mục đích sử dụng khoáng sản 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về 
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

T ổ chức, cá nhân đề nghị chuyển T ổ chức, cá nhân nhận chuyển 
nhượng nhượng 

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 36 

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƯỢC PHÉP ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ' 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) — 

Số / Địa danh, ngày.... tháng.... năm .... 

BÁO CÁO (ĐỊNH KỲ) 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NÂM 

Kính gửi: 

I. Phần chung 
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ; 
2. Loại hình doanh nghiệp: (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...); 

Đăng kỷ doanh nghiệp số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố cấp lần đầu 
ngày... tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số .... ngày tháng 

năm .... của .). 

3. Địa chỉ: ; 

Điện thoại: ; Fax: ; 
4. Người đại diện theo pháp luật: 

- Họ và tên ; 

- Năm sinh ; 
- Trình độ chuyên môn 

II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từ ngày.... tháng.... năm 
đến ngày tháng.... năm.... 
II.1. Giấy phép khai thác khoáng sản số: ngày... tháng.... năm 
A. Thông tin về giấy phép khai thác khoáng sản 

1. Loại khoáng sản được phép khai thác ; 

2. Cơ quan cấp phép ; 
3. Diện tích khu vực khai thác: (m2, ha, km2); 

4. Phương pháp khai thác: (lộ thiên, hầm lò); 

5. Độ cao khai thác: từ m, đến m; 
6. Trữ lượng được phép khai thác: 

- Trữ lượng địa chất (tấn, m3), 

- Trữ lượng khai thác (tấn, m3); 
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7. Công suất được phép khai thác: (tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm); 
8. Thời hạn giấy phép: .... (tháng, năm); 

9. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản) (VND); Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
số ngày... tháng....năm... của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh/thành phố.... 

10. Vị trí mỏ: thôn , xã , huyện , tỉnh ; 

B. Hoạt động khai thác khoáng sản 

11. Tổng vốn đầu tư: (VND); 

12. Tổng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (VND). 

13. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế trong năm báo cáo tính đến 31/12: 
(tấn, m3); 

14. Giá thành khai thác trung bình trong năm: (VND/tấn, m3); 

15. Hệ số tổn thất trong khai thác: thiết kế/thực tế: ; 
16. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu: 

- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến: (tấn, 
m3); 
- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản sau chế biến: (tấn, m3); 

- Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: (tấn, m3); 

17. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): (tấn, m3); 

18. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm: (tấn, m3); 

19. Tổng doanh thu: (VND); 

20. Nộp ngân sách Nhà nước: (VND); 

Trong đó: - Thuế Tài nguyên: (VND); 

- Thuế xuất khẩu khoáng sản (VND); 

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản: .... (VND); 

- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND); 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (VND). 

- Khác (nếu có): 

21. Tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...(VND). 

22. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản: 
(VND); 

C. Tình hình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác 

23. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu 
hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản ; 
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24. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động 
khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm ; 

25. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) ; 

26. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ ) ; 

27. Bảo vệ môi trường trong khai thác/phục hồi môi trường sau khai thác... 
D. Đánh giá chung 

Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về 
những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong năm báo cáo so với 
tài liệu địa chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất 
lượng phát hiện trong quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng 
biểu kèm theo chứng minh cho các nhận định. 

II.2. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...ngày...tháng....năm...(nếu có) 
(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên) 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có từ một (01) giấy phép khai thác trở lên chỉ lập một (01) 
báo cáo này; trong đó, Mục I và Mục III là phần báo cáo chung; Mục II báo cáo riêng 
cho từng giấy phép) 



CÔNG BÁO/Số 96+97/Ngày 01-10-2017 37 

13. Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 
a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1. Nộp hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản chuẩn bị 

đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và 
Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, 
từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 
13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
Trong thời gian không quá 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ 
bảo đảm đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và 
Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng 
nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật 
thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng 
dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần. 

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 
+ Trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện 
tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa. 

+ Trong thời gian không quá 15 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn 
thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu 
vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản. 

- Bước 4. Trình hồ sơ cấp phép, quyết định cấp giấy phép 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ 

sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố cấp phép. 

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc cấp hoặc không 
cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không cấp giấy phép 
thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
Trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép khai thác tận thu 
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khoáng sản từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để nhận 
kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo 

mẫu); bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng 
sản kèm theo quyết định phê duyệt (theo mẫu); 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu: Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc 
kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác tận thu khoáng 

sản hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do 
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: 5.000.000 

đồng/01giấy phép. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (mẫu số 13 ban hành 

kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
- Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản (Phụ lục 2 mẫu số 29 ban hành 

kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010. 
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng 
cửa mỏ khoáng sản. 

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 ngày 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động khoáng sản. 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 
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Mẫu số 13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa danh, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố 

(Tên tổ chức, cá nhân) 
Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm....do... (tên cơ quan) 
cấp; hoặc Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... do ... (Cơ quan cấp giấy phép 
đầu tư) cấp. 

Đề nghị cấp giấy phép khai thác tận thu (tên khoáng sản) tại xã huyện 
tỉnh 

Diện tích khu vực khai thác: ....(ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc: có tọa 
độ xác định trên bản đồ khu vực khai thác khoáng sản kèm theo. 

Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: (tấn, m3, ). 

Trữ lượng khai thác: (tấn, m3,.) 

Công suất khai thác: (tấn, m3,...) 
Mức sâu khai thác: từ mức ... m đến mức ....m. 

Thời gian khai thác năm, kể từ ngày được cấp giấy phép. 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về 
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ. Mẫu số 29 - Phụ lục 2 

Tọa độ các đíêm khép gòc 

Hệ VN 2000, kình 
Điềm tuyẽn trục...mủi 
góc chiêu,.. 

X(m) Y<m) ! 
1 
2 

i 

BẢN ĐÒ KHU Vực 
KHAỈ THÁC TẬN THU KHOẢNG SẢN 

(tẽn khoảng sản) tại khu vực (mò) , xã huvện , tĩnh. 
(Kèm theo Giấy phép khai thác tận thu số /GP-UBND ngày. 

thảng năm....của UBND tình/ thảnh phố...) 

CHĨ DÃN 

Nen địa hình 

Ranh giời khu vục khai thác 

Khung tọa Jộ Ngưứi thảnh lập 
(Ký, họ tên) 

*'Đuợc trícti lục từ tờ bàn đo địa 
hinh tỳ lệ...t kinh tuyến trục..., 

m ú i  c h i é u . h i ệ u , . , "  

Tó chức, cá nhân [hành lập 
(Ký, đórtg duu) 

Tý lệ:. 
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14. Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 
a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1. Nộp hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài 
nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các 
ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 
buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ 
Trong thời gian không quá 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ 
bảo đảm đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và 
Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng 
nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật 
thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần. 

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 
+ Trong thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích 
khu vực đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, kể cả kiểm tra thực 
địa. 

+ Trong thời gian không quá 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn 
thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến gia hạn 
giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

- Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị gia hạn giấy phép 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc thẩm 

định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố cấp phép. 

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc cho phép hoặc 
không cho phép gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp 
không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
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Trong thời gian không quá 02 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép gia 
hạn khai thác tận thu khoáng sản từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Bản chính: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo 

mẫu); báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia 
hạn (theo mẫu); 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tính đến thời 
điểm đề nghị gia hạn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác tận thu khoáng 

sản (gia hạn) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 
h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp phép gia hạn Giấy phép khai thác tận thu: 2.500.000 

đồng/01giấy phép. 
i) Tên mẫu đơn: 
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (mẫu số 14 ban 

hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
- Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu số 36 ban hành kèm theo 

Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác 
khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày và khi Giấy phép khai thác tận thu khoáng 
sản còn hiệu lực ít nhất là 15 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn; 

- Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản từ khi được cấp phép khai 
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thác đến thời điểm đề nghị gia hạn, trong đó chứng minh rõ đến thời điểm đề nghị gia 
hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép 
khai thác khoáng sản; 

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã 
hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 
Luật khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản; các điểm c, d, đ, e và g 
khoản 2 Điều 55, điểm a khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản đối với Giấy phép khai 
thác tận thu khoáng sản; 

- Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, 
hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng 
sản và pháp luật có liên quan; 

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải 
phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo quy định tại điểm c hoặc điểm 
d khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010. 
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng 
cửa mỏ khoáng sản. 

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 ngày 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động khoáng sản. 
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Mẫu số 14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa danh, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố 

(Tên tổ chức, cá nhân) 
Trụ sở tại: 

Điện thoại: , Fax 

Được phép khai thác tận thu (tên khoáng sản) tại xã huyện 
theo Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số ngày.... tháng... năm....của Ủy ban nhân 
dân tỉnh/thành phố... 

Đề nghị được gia hạn thời gian khai thác tận thu: năm, đến ngày ... tháng ... năm ... 

Trữ lượng khai thác còn lại: (tấn, m3,...) 

Lý do xin gia hạn 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật 
về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 36 

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) — 

Số / Địa danh, ngày.... tháng.... năm .... 

BÁO CÁO (ĐỊNH KỲ) 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NÂM 

Kính gửi: 

I. Phần chung 
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ; 
2. Loại hình doanh nghiệp: (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...); 

Đăng kỷ doanh nghiệp số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố cấp lần đầu 
ngày... tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số .... ngày tháng 

năm .... của .). 

3. Địa chỉ: ; 

Điện thoại: ; Fax: ; 
4. Người đại diện theo pháp luật: 

- Họ và tên ; 
- Năm sinh ; 

- Trình độ chuyên môn 

II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từ ngày.... tháng.... năm 
đến ngày tháng.... năm.... 
II.1. Giấy phép khai thác khoáng sản số: ngày... tháng.... năm 
A. Thông tin về giấy phép khai thác khoáng sản 

1. Loại khoáng sản được phép khai thác ; 

2. Cơ quan cấp phép ; 

3. Diện tích khu vực khai thác: (m2, ha, km2); 

4. Phương pháp khai thác: (lộ thiên, hầm lò); 

5. Độ cao khai thác: từ m, đến m; 

6. Trữ lượng được phép khai thác: 

- Trữ lượng địa chất (tấn, m3), 

- Trữ lượng khai thác (tấn, m3); 

7. Công suất được phép khai thác: (tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm); 
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8. Thời hạn giấy phép: .... (tháng, năm); 
9. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản) (VND); Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
số ngày... tháng....năm... của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh/thành phố.... 

10. Vị trí mỏ: thôn , xã , huyện , tỉnh ; 
B. Hoạt động khai thác khoáng sản 

11. Tổng vốn đầu tư: (VND); 

12. Tổng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (VND). 

13. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế trong năm báo cáo tính đến 31/12: 
(tấn, m3); 

14. Giá thành khai thác trung bình trong năm: (VND/tấn, m3); 
15. Hệ số tổn thất trong khai thác: thiết kế/thực tế: ; 
16. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu: 

- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến: (tấn, 
m3); 

- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản sau chế biến: (tấn, m3); 
- Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: (tấn, m3); 

17. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): (tấn, m3); 

18. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm: (tấn, m3); 

19. Tổng doanh thu: (VND); 

20. Nộp ngân sách Nhà nước: (VND); 

Trong đó: - Thuế Tài nguyên: (VND); 

- Thuế xuất khẩu khoáng sản (VND); 

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản: .... (VND); 

- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND); 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (VND). 
- Khác (nếu có): 

21. Tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...(VND). 

22. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản: 
(VND); 

C. Tình hình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác 

23. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu 
hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản ; 
24. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động 
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khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm ; 
25. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) ; 

26. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ ) ; 

27. Bảo vệ môi trường trong khai thác/phục hồi môi trường sau khai thác... 

D. Đánh giá chung 

Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về 
những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong năm báo cáo so với 
tài liệu địa chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất 
lượng phát hiện trong quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng 
biểu kèm theo chứng minh cho các nhận định. 

II.2. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...ngày...tháng....năm...(nếu có) 
(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên) 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có từ một (01) giấy phép khai thác trở lên chỉ lập một (01) 
báo cáo này; trong đó, Mục I và Mục III là phần báo cáo chung; Mục II báo cáo riêng 
cho từng giấy phép) 
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15. Thủ tục trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 
a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1. Nộp hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản chuẩn bị 

đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và 
Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, 
từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 
13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ 
Trong thời gian không quá 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ 
bảo đảm đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và 
Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng 
nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật 
thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần. 

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 
+ Trong thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích 
khu vực đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, kể cả kiểm tra thực 
địa. 

+ Trong thời gian không quá 05 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn 
thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc trả 
lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản của tổ chức, cá nhân. 

- Bước 4. Trình hồ sơ, quyết định chấp thuận trả lại giấy phép 
+ Trong thời hạn không quá 02 ngày, kể từ ngày hoàn thành các công việc thẩm 

định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. 

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc cho phép hoặc 
không cho phép trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp 
không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
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Trong thời gian không quá 02 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả từ Ủy ban 
nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi 
trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại giấy phép để nhận kết quả. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo 

mẫu); Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác tận thu 
khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép (theo mẫu); đề án đóng cửa mỏ (theo 
mẫu); 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 
đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 
69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường 
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trả lại Giấy 

phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 
i) Phí, lệ phí: Không. 
k) Tên mẫu đơn: 
- Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (mẫu số 15 ban 

hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
- Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản (mẫu số 36 ban hành kèm theo 

Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

45/2016/TT -BTNMT). 
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010. 
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 
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- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng 
cửa mỏ khoáng sản. 
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Mẫu số 15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa danh, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố 

(Tên tổ chức, cá nhân) 
Trụ sở tại: 

Điện thoại: , Fax 

Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số ngày.... tháng 
năm do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ... cấp tại mỏ (tên mỏ) thuộc xã 

huyện tỉnh 

Lý do đề nghị trả lại: 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 36 

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƯỢC PHÉP ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ' 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) — 

Số / Địa danh, ngày.... tháng.... năm .... 

BÁO CÁO (ĐỊNH KỲ) 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NÂM 

Kính gửi: 

I. Phần chung 
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ; 
2. Loại hình doanh nghiệp: (Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...); 

Đăng kỷ doanh nghiệp số... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố cấp lần đầu 
ngày... tháng... năm.... (hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp số .... ngày tháng 

năm .... của .). 

3. Địa chỉ: ; 

Điện thoại: ; Fax: ; 
4. Người đại diện theo pháp luật: 

- Họ và tên ; 
- Năm sinh ; 

- Trình độ chuyên môn 

II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từ ngày.... tháng.... năm 
đến ngày tháng năm 
II.1. Giấy phép khai thác khoáng sản số: ngày... tháng.... năm 
A. Thông tin về giấy phép khai thác khoáng sản 

1. Loại khoáng sản được phép khai thác ; 

2. Cơ quan cấp phép ; 

3. Diện tích khu vực khai thác: (m2, ha, km2); 

4. Phương pháp khai thác: (lộ thiên, hầm lò); 

5. Độ cao khai thác: từ m, đến m; 

6. Trữ lượng được phép khai thác: 

- Trữ lượng địa chất (tấn, m3), 

- Trữ lượng khai thác (tấn, m3); 
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7. Công suất được phép khai thác: (tấn/năm, m3/năm, m3/ngày, đêm); 
8. Thời hạn giấy phép: .... (tháng, năm); 

9. Tổng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (hoặc tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản) (VND); Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
số ngày... tháng....năm... của Bộ Tài nguyên và Môi trường/UBND tỉnh/thành phố.... 

10. Vị trí mỏ: thôn , xã , huyện , tỉnh ; 

B. Hoạt động khai thác khoáng sản 

11. Tổng vốn đầu tư: (VND); 

12. Tổng tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (VND). 

13. Sản lượng khai thác khoáng sản theo thực tế trong năm báo cáo tính đến 31/12: 
(tấn, m3); 

14. Giá thành khai thác trung bình trong năm: (VND/tấn, m3); 

15. Hệ số tổn thất trong khai thác: thiết kế/thực tế: ; 
16. Hoạt động tuyển, phân loại, làm giàu: 

- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến: (tấn, 
m3); 
- Khối lượng, hàm lượng khoáng sản sau chế biến: (tấn, m3); 

- Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: (tấn, m3); 

17. Khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu (nếu có): (tấn, m3); 

18. Tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm: (tấn, m3); 

19. Tổng doanh thu: (VND); 

20. Nộp ngân sách Nhà nước: (VND); 

Trong đó: - Thuế Tài nguyên: (VND); 

- Thuế xuất khẩu khoáng sản (VND); 

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản: .... (VND); 

- Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: .... (VND); 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (VND). 

- Khác (nếu có): 

21. Tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...(VND). 

22. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản: 
(VND); 

C. Tình hình thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng nơi khai thác 

23. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu 
hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản ; 
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24. Số lao động sử dụng (ghi rõ số lao động là người địa phương tại xã nơi có hoạt động 
khai thác khoáng sản) và thu nhập bình quân/năm ; 

25. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống...) ; 

26. Xây dựng công trình công cộng (trường học, nhà trẻ ) ; 

27. Bảo vệ môi trường trong khai thác/phục hồi môi trường sau khai thác... 
D. Đánh giá chung 

Đánh giá chung về việc áp dụng công nghệ, thiết bị khai thác trong thực tế. Đánh giá về 
những biến động về chất lượng, trữ lượng khoáng sản thực tế trong năm báo cáo so với 
tài liệu địa chất đã được duyệt. Nếu có biến động (tăng/giảm) trữ lượng, thay đổi chất 
lượng phát hiện trong quá trình khai thác cần lập thành báo cáo với các tài liệu, bảng 
biểu kèm theo chứng minh cho các nhận định. 

II.2. Giấy phép khai thác khoáng sản số:...ngày...tháng....năm...(nếu có) 
(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên) 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có từ một (01) giấy phép khai thác trở lên chỉ lập một (01) 
báo cáo này; trong đó, Mục I và Mục III là phần báo cáo chung; Mục II báo cáo riêng 
cho từng giấy phép) 
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Mẫu số 02 
(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh... 
ghi theo nội dung Giây phép khai thác khoáng sản) 

Địa danh nơi lập đề án, Năm 20... 
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(Tên tô chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh... 
ghi theo nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 9 
ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Chức danh) 

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (nếu có) 
(Chức danh) 

Chữ kỷ, đóng dâu 
(Họ và tên) 

Chữ kỷ, đóng dâu 
(Họ và tên) 

Địa danh nơi lập đề án, Năm 20... 
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
MỞ ĐẦU 

1. Cơ sở để lập đề án đóng cửa mỏ : 
- Các văn bản quy phạm pháp luật vê khoáng sản có liên quan; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản số ; 

- Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ.... được phê duyệt tại Quyết định số ngày 
tháng năm của....; 

- Thiết kế mỏ được phê duyệt tại Quyết định số.. ..ngày tháng năm 20.. của....; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM)/Phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường trong khai thác mỏ được phê duyệt/xác nhận tại Văn bản số ngày 

tháng năm của ; 
- Các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm (có phụ lục liệt kê kèm 
theo); 
- Tập hợp bình đồ, mặt cắt hiện trạng được lập theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác 
khoáng sản hàng năm..(có phụ lục liệt kê kèm theo); 

- Các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, UBND cấp 
tỉnh (nơi khai thác khoáng sản) vê định mức, đơn giá công trình xây dựng, đơn giá trồng 
cây. 

2. Mục đích, nhiệm vụ công tác đóng cửa mỏ 
2.1. Mục đích 
Nêu mục đích của việc lập đê án đóng cửa mỏ (đóng cửa một phần diện tích khu vực 
khai thác hay đóng cửa toàn bộ khu vực khai thác), trong đó làm rõ: 

Đóng cửa mỏ để đưa mỏ trở lại trạng thái an toàn (như: Bạt độ dốc bờ mỏ kết thúc, sườn 
tầng kết thúc khai thác... đối với khai thác lộ thiên; hay phá hỏa toàn phần hoặc đưa vật 
liệu chèn lấp từ mặt đất xuống khu vực kết thúc khai thác, xử lý các đường lò thông gió, 
đường lò vận chuyển..., đối với trường hợp khai thác mỏ bằng phương pháp hầm lò); 
đóng cửa mỏ để bảo vệ do chưa khai thác hết trữ lượng trong khu vực đã cấp phép hay 
mục đích của việc lập Đê án là để thanh lý toàn bộ trữ lượng đã cấp phép? 

2.2. Nhiệm vụ 
Nêu khái quát và liệt kê các nội dung nhiệm vụ mà công tác đóng cửa mỏ phải đạt được 
theo mục đích nêu trên, trong đó làm rõ: 

- Tổng hợp, thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại 
(nếu có) tính đến thời điểm lập đê án dựa trên tập hợp tài liệu công tác lập bản đồ hiện 
trạng, mặt cắt hiện trạng và thống kê, kiểm kê trữ lượng từ khi xây dựng cơ bản mỏ đến 
khi lập đê án; 

- Xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo đê án/dự 
án/phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...đã được phê 
duyệt; hiện trạng khu vực khai thác (các moong/lò khai thác), các công trình phụ trợ trên 
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mặt mỏ làm cơ sở xác định các hạng mục công việc, khối lượng công trình đóng cửa mỏ; 
công tác hoàn trả kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường đã ký quỹ trước đó; 

- Tính toán, xác định cụ thể từng hạng mục, công trình; khối lượng của từng hạng mục, 
công trình đóng cửa mỏ; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện; các giải pháp cụ thể cần 
thực hiện trong quá trình thực hiện đề án. 

CHƯƠNG I 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN 

1. Đặc điếm địa lý, tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ 
Mô tả vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới... của địa điểm thực hiện đề án đóng cửa mỏ. Điều 
kiện tự nhiên, hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; đặc điểm địa hình...., 
điều kiện kinh tế - xã hội, dân cư và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng 
sản. 

2. Lịch sử khai thác mỏ 
Nêu khái quát quá trình khai thác từ khi có Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời 
điểm lập đề án đóng cửa mỏ, kể cả lịch sử khai thác trước khi có Giấy phép khai thác 
khoáng sản (nếu có). 

CHƯƠNG II 
HIỆN TRẠNG KHU VựC ĐÓNG CỬA MỎ 

1. Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản 
Mô tả quá trình tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản, theo 
đó làm rõ một số nội dung sau: 

1.1. Các thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ 
Nêu rõ các thông tin khu vực khai thác (tọa độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng địa chất, trữ 
lượng huy động vào khai thác v.v...); các thông số hệ thống khai thác đã được tính toán, 
lựa chọn theo nội dung của dự án đầu tư. 

1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ 
Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác tương tự như nội dung mục 1.1. Ngoài ra, nêu 
rõ có sự sai khác, lý do của sự sai khác về trữ lượng huy động vào thiết kế, các thông số 
kỹ thuật như đã nêu trên giữa dự án đầu tư và thiết kế mỏ theo nội dung của thiết kế khai 
thác đã phê duyệt. 

1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế 
Nêu rõ quá trình tổ chức khai thác theo dự án đầu tư và thiết kế mỏ đã được phê duyệt, 
những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác về điều kiện địa chất-mỏ, thay đổi về 
trữ lượng (tăng/giảm) lý do; những nội dung thay đổi so với thiết kế (nếu có) về công 
nghệ khai thác, thiết bị khai thác chính v.v... trong đó, làm rõ một số thông tin sau: 

- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ 
thời gian khai thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ; 

- Thống kê chi tiết khối lượng mỏ đã thực hiện (bao gồm cả khoáng sản chính, khoáng 
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sản đi kèm, đất đá bóc, đất đá thải ...) theo từng năm từ khi được cấp Giấy phép khai 
thác khoáng sản đến thời điểm đóng cửa mỏ; đặc biệt cần làm rõ hệ số tổn thất, làm 
nghèo khoáng sản thực tế hàng năm, sự (tăng/giảm) của hệ số tổn thất, làm nghèo 
khoáng sản so với dự án đầu tư, thiết kế mỏ đã duyệt. Trường hợp có sự sai khác 
(tăng/giảm) trữ lượng khai thác thực tế và trữ lượng khoáng sản huy động vào thiết kế 
phải nêu rõ nguyên nhân; kèm theo các tài liệu chứng minh số liệu đã nêu; 

- Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai thác. 
Trình tự và hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; công tác vận tải 
trong và ngoài mỏ; thông tin về hệ thống bãi thải của mỏ (nếu có) về vị trí, dung tích, 
tổng khối lượng đất đá thải v.v....; 

- Nêu quá trình tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công việc phục 
hồi môi trường từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường/Bản cam kết/Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường trong khai thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt. 

- Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác. 

2. Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ 
Nêu hiện trạng về các công trình khai thác khoáng sản, bao gồm: Khu vực khai trường, 
khu vực sàng, tuyển, chế biến (nếu có), bãi thải, sân công nghiệp và phụ trợ...; các công 
trình bảo vệ môi trường, công trình xử lý môi trường trong quá trình khai thác, cụ thể: 

- Mô tả hiện trạng cấu tạo địa chất, mực nước ngầm tại khu vực dự kiến sẽ đóng cửa mỏ. 
Đánh giá, dự báo khả năng sụt lún, trượt lở, nứt gãy tầng địa chất, hạ thấp mực nước 
ngầm, nước mặt, sông, hồ; sự cố môi trường... trong quá trình khai thác; 
- Trữ lượng khoáng sản được duyệt; trữ lượng khoáng sản được huy động vào thiết kế để 
khai thác, trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, làm nghèo khoáng sản tính đến 
thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; tổng khối lượng đất đá thải và hiện trạng các bãi thải tại 
thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ (nếu có); 
- Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ; 
- Hiện trạng khu vực dự kiến đóng cửa mỏ tại thời điểm lập đề án: Số lượng, khối lượng 
và mức độ an toàn các công trình mỏ; 

- Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, công tác cải tạo, phục hồi môi trường của 
dự án khai thác khoáng sản từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường trong khai thác đã duyệt. 

3. Lý do đóng cửa mỏ (làm rõ các trường hợp sau): 
- Đóng cửa toàn bộ hoặc một phần diện tích mỏ được cấp phép để thanh lý do đã khai 
thác hết trữ lượng khoáng sản trong diện tích được cấp phép; 

- Đóng cửa để bảo vệ mỏ do chưa khai thác hoặc đã khai thác được một phần trữ lượng 
khoáng sản được cấp phép; lý do (do khai thác không hiệu quả, do tổ chức, cá nhân khai 
thác khoáng sản vi phạm pháp luật về khoáng sản hoặc pháp luật có liên quan...). 
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CHƯƠNG III 
PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÓNG CỬA MỎ 

1. Phương án đóng cửa mỏ 
Căn cứ vào hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ, phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bô sung đã được phê duyệt, tô chức, 
cá nhân đề xuất phương án đóng cửa mỏ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
môi trường của địa phương; đảm bảo không đe xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe 
cộng đồng và các quy định khác có liên quan. 

Trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường đề xuất trong đề án đóng cửa mỏ 
khác với phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường bô sung đã được phê duyệt thì phải giải trình, làm rõ lý do thay đôi. 

2. Khối lượng đóng cửa mỏ 
Trên cơ sở phương án đóng cửa mỏ đã lựa chọn, tính toán cụ thể. 
- Dạng, khối lượng công việc và các biện pháp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, làm rõ 
các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (nếu có). 

- Khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa mỏ và 
bảng thống kê kèm theo. 

- Giải pháp, khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường hoặc phương án cải tạo phục hồi môi trường bô sung đã được duyệt; giải 
pháp, khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường thay đôi so với phương án cải 
tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bô sung đã được 
phê duyệt phù hợp với hiện trạng của mỏ tại thời điểm lập đề án. 

- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện đề 
án đóng cửa mỏ. 
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác 
mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ. 

- Rà soát, điều chỉnh các vị trí giám sát, các nội dung giám sát môi trường (đã được phê 
duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận công trình bảo vệ môi 
trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường) trong quá trình thực hiện đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản. 

III. Tiến độ thực hiện 
- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể. 

- Xác định tông thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ. 

- Đề xuất cơ quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình mỏ, công trình bảo vệ môi 
trường sau khi có quyết định đóng cửa mỏ. 

CHƯƠNG IV 
DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Chi phí đóng cửa mỏ và cơ sở đảm bảo cho nguồn kinh phí đó, kể cả những khoản bồi 
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thường thiệt hại do việc đóng cửa mỏ gây ra (lưu ý: tách riêng dự toán kinh phí để thực 
hiện các hạng mục công trình tại thời điểm lập đề án đóng cửa mỏ và chi phí đã thực 
hiện cải tạo, phục hồi môi trường cho các hạng mục công trình theo phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê 
duyệt). 

CHƯƠNG V 
TỔ CHỨC THI CÔNG 

Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành 
đã tính toán đưa ra phương án tổ chức thi công đề án. Do tổ chức, cá nhân khai thác tự 
thực hiện hay thuê tổ chức, cá nhân khác? Cách thức tổ chức thực hiện cụ thể. 

KẾT LUẬN 
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác 
mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ. 

- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có). 

PHẦN PHỤ LỤC 
1. Phụ lục các bản vẽ: 

I  

TT Tên bản vẽ 
1 Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000 

2 Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác 

3 Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư 

4 Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và các công 
trình phụ trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v..) 

5 Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo Thiết kế mỏ 

6 Các bản vẽ mặt cắt địa chất đặc trưng khu vực đóng cửa mỏ 
7 Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình đóng cửa mỏ, bãi thải 

8 Sơ đồ vị trí lấy mẫu đáy moong kết thúc khai thác, hoặc tại các đường lò chợ 
v.v... (nếu có). 

9 Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể hiện Bản 
đồ trên không gian ba chiều (3D) 

Các bản vẽ khác (nếu có theo Phương án cải tạo, phục hồi môi trường) 

2. Phụ lục các hồ sơ, tài liệu liên quan: 
- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế 
hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản; 
Phương án/cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; 
- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở; quyết định 
phê duyệt Thiết kế mỏ; 

- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất; 
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- Bản đồ ba chiêu (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp Phương 
án/Dự án/Đê án cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu 
có); 

- Toàn bộ bản vẽ bình đồ, mặt cắt hiện trạng kết thúc các năm khai thác kèm theo báo 
cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Tài liệu phân tích mẫu khoáng sản, đất đá (nếu có) tại khu vực đê nghị đóng cửa mỏ; 

- Các số liệu liên quan đến chất lượng (hàm lượng, thành phần khoáng vật, hóa học, cơ 
lý v.v..) của khoáng sản tại khu vực đê nghị đóng cửa mỏ (moong khai thác, đường lò 
chợ...) kèm theo là bản đồ thể hiện vị trí các điểm lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu. 
- Các bảng biểu, tài liệu kèm theo như đã nêu trong các chương. 
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16. Thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. 
a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1. Nộp hồ sơ 
Tô chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp 

hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, buôi sáng từ 7 giờ 
30 phút đến 11 giờ 30 phút; buôi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ 
Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận kiểm 

tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu 
tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc đủ nhưng chưa 
bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 
bằng văn bản cho tô chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản bô sung, hoàn 
chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, bô sung hồ sơ chỉ thực hiện một lần. 

- Bước 3. Thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 
+ Trong thời gian không quá 10 ngày, kể từ ngày có Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ phải gửi hồ sơ lấy ý kiến nhận xét phản biện của thành viên Hội 
đồng; mời đại diện thành viên Hội đồng tham gia kiểm tra thực địa (trong trường hợp 
cần thiết). Đối với trường hợp khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường còn phải lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi có mỏ khoáng sản đề nghị đóng cửa. 

+ Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến 
của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tô chức, cá nhân được gửi lấy ý kiến có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản về nội dung đề án đóng cửa mỏ và các vấn đề có liên quan. Sau thời 
hạn nêu trên, nếu không có văn bản trả lời coi như đã đồng ý. 

+ Trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến nhận xét, phản 
biện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tông hợp ý kiến góp ý, lập tờ trình báo cáo Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định để tô chức phiên họp Hội đồng. 

+ Trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng quyết định thời điểm tô chức phiên họp Hội đồng. Nội dung 
thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 45 
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. 

+ Trong thời gian không quá 06 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp, Chủ tịch 
Hội đồng thẩm định hoàn thành Biên bản họp Hội đồng. Trường hợp phải bô sung, 
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hoàn chỉnh hoặc chưa thông qua đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ, trong đó nêu rõ 
lý do phải bổ sung, hoàn chỉnh hoặc chưa thông qua đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, 
kèm theo Biên bản họp Hội đồng thẩm định. 

Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định. 

- Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 
+ Trường hợp đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được Hội đồng thẩm định thông 

qua, trong thời gian không quá 08 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Hội đồng hoặc 
nhận được văn bản bổ sung, hoàn chỉnh đề án của tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa 
mỏ (nếu có), cơ quan tiếp nhận hoàn chỉnh và trình hồ sơ phê duyệt đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; 

+ Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình, kèm theo hồ 
sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng 
sản ban hành quyết định phê duyệt đề án; trường hợp không phê duyệt đề án, phải có 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

- Bước 5. Trả kết quả phê duyệt đề án đóng cửa mỏ 
+ Trong thời gian không quá 02 ngày, kể từ khi nhận được quyết định phê duyệt 

đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá 
nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ khác 
có liên quan theo quy định. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
+ Bản chính: Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (theo mẫu); Giấy phép khai 

thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (theo mẫu); bản đồ hiện trạng khu 
vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (theo mẫu). 

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản chứng minh đã thực hiện 
nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản 
tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ, gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ 
về tài chính khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ 
và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế 
mỏ; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan 
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quản lý nhà nước có thẩm quyên cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân 
các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; thu thập, lưu giữ thông tin vê kết quả thăm 
dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản; báo cáo kết quả khai 
thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyên theo quy định của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản 
gây ra. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyên quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan phối hợp: Chi cục Bảo vệ môi trường trường, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đê án đóng cửa 

mỏ khoáng sản hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 
h) Phí, lệ phí: Không 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Mẫu Đơn đê nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (mẫu số 20 ban hành kèm theo 

Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
- Đê án đóng cửa mỏ khoáng sản (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

45/2016/TT-BTNMT); 
- Bản đồ khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản (Phụ lục số 2 Mẫu số 32 ban hành 

kèm theo Thông tư 45/2016/TT-BTNMT). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức cá, nhân đê nghị đóng cửa mỏ khoáng sản phải lập đê án đóng cửa mỏ 

khoáng sản trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyên cấp Giấy phép khai thác 
khoáng sản quy định tại Điêu 82 Luật khoáng sản phê duyệt trước khi thực hiện. 

- Đã khai thác hết toàn bộ hoặc một phần trữ lượng. 
- Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa khai thác hết 

trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác khoáng sản. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 
- định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điêu của Luật khoáng sản. 
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- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng 
cửa mỏ khoáng sản. 
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Mẫu số 20 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa danh, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
(ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU Vực KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN) 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ) 

(Tên tổ chức, cá nhân) 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: , Fax 

Đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (đề án đóng cửa một phần diện tích 
khu vực khai thác khoáng sản) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số ngày.... 
tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) tại mỏ (tên 
mỏ) thuộc xã huyện.... tỉnh .... 

Diện tích đề nghị đóng cửa mỏ: ... ha (km2) 

Lý do đóng cửa mỏ/đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản: 

(Đối với trường hợp đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, cần bổ 
sung các thông tin sau): 

- Diện tích đề nghị đóng cửa là: (ha, km2). 

- Diện tích đề nghị được tiếp tục hoạt động khai thác là: (ha, km2). 
Diện tích khu vực đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa và khu vực tiếp tục được hoạt động 
khai thác có tọa độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo. 
(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về 
khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mau số 02 

(Tên tô chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

ĐÈ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...) 

Địa danh, Năm 20... 
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(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (nếu có) 
ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG (Chức danh) 

SẢN 
(Chức danh) 

Chữ kỷ, đóng dấu 
Chữ kỷ, đóng dấu (Họ và tên) 

(Họ và tên) 

Địa danh, Năm 20. 
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
MỞ ĐẦU 

1. Cơ sở để lập đề án đóng cửa mỏ : 
- Các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản có liên quan; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản số ; 

- Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ.... được phê duyệt tại Quyết định số ngày 
tháng năm của....; 

- Thiết kế mỏ được phê duyệt tại Quyết định số ngày tháng năm 
20....của....; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM)/Phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường trong khai thác mỏ được phê duyệt/xác nhận tại Văn bản số ngày 

tháng năm của ; 
- Các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm (có phụ lục liệt kê kèm 
theo); 
- Tập hợp bình đồ, mặt cắt hiện trạng được lập theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác 
khoáng sản hàng năm..(có phụ lục liệt kê kèm theo); 

- Các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, UBND cấp 
tỉnh (nơi khai thác khoáng sản) về định mức, đơn giá công trình xây dựng, đơn giá trồng 
cây. 

2. Mục đích, nhiệm vụ công tác đóng cửa mỏ 
2.1. Mục đích 
Nêu mục đích của việc lập đề án đóng cửa mỏ (đóng cửa một phần diện tích khu vực 
khai thác hay đóng cửa toàn bộ khu vực khai thác), trong đó làm rõ: 

Đóng cửa mỏ để đưa mỏ trở lại trạng thái an toàn (như: Bạt độ dốc bờ mỏ kết thúc, sườn 
tầng kết thúc khai thác... đối với khai thác lộ thiên; hay phá hỏa toàn phần hoặc đưa vật 
liệu chèn lấp từ mặt đất xuống khu vực kết thúc khai thác, xử lý các đường lò thông gió, 
đường lò vận chuyển..., đối với trường hợp khai thác mỏ bằng phương pháp hầm lò); 
đóng cửa mỏ để bảo vệ do chưa khai thác hết trữ lượng trong khu vực đã cấp phép hay 
mục đích của việc lập Đề án là để thanh lý toàn bộ trữ lượng đã cấp phép? 

2.2. Nhiệm vụ 
Nêu khái quát và liệt kê các nội dung nhiệm vụ mà công tác đóng cửa mỏ phải đạt được 
theo mục đích nêu trên, trong đó làm rõ: 
- Tổng hợp, thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại 
(nếu có) tính đến thời điểm lập đề án dựa trên tập hợp tài liệu công tác lập bản đồ hiện 
trạng, mặt cắt hiện trạng và thống kê, kiểm kê trữ lượng từ khi xây dựng cơ bản mỏ đến 
khi lập đề án; 

- Xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo đề án/dự 
án/phương án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản...đã được phê 
duyệt; hiện trạng khu vực khai thác (các moong/lò khai thác), các công trình phụ trợ trên 
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mặt mỏ làm cơ sở xác định các hạng mục công việc, khối lượng công trình đóng cửa mỏ; 
công tác hoàn trả kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường đã ký quỹ trước đó; 

- Tính toán, xác định cụ the từng hạng mục, công trình; khối lượng của từng hạng mục, 
công trình đóng cửa mỏ; thời gian thực hiện; kinh phí thực hiện; các giải pháp cụ thể cần 
thực hiện trong quá trình thực hiện đề án. 

CHƯƠNG I 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN 

1. Đặc điếm địa lý, tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ 
Mô tả vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới... của địa điểm thực hiện đề án đóng cửa mỏ. Điều 
kiện tự nhiên, hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; đặc điểm địa hình...., 
điều kiện kinh tế - xã hội, dân cư và các đối tượng xung quanh khu vực khai thác khoáng 
sản. 

2. Lịch sử khai thác mỏ 
Nêu khái quát quá trình khai thác từ khi có Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời 
điểm lập đề án đóng cửa mỏ, kể cả lịch sử khai thác trước khi có Giấy phép khai thác 
khoáng sản (nếu có). 

CHƯƠNG II 
HIỆN TRẠNG KHU VựC ĐÓNG CỬA MỎ 

1. Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản 
Mô tả quá trình tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản, theo 
đó làm rõ một số nội dung sau: 

1.1. Các thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ 
Nêu rõ các thông tin khu vực khai thác (tọa độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng địa chất, trữ 
lượng huy động vào khai thác v.v...); các thông số hệ thống khai thác đã được tính toán, 
lựa chọn theo nội dung của dự án đầu tư. 

1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ 
Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác tương tự như nội dung mục 1.1. Ngoài ra, nêu 
rõ có sự sai khác, lý do của sự sai khác về trữ lượng huy động vào thiết kế, các thông số 
kỹ thuật như đã nêu trên giữa dự án đầu tư và thiết kế mỏ theo nội dung của thiết kế khai 
thác đã phê duyệt. 

1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế 
Nêu rõ quá trình tổ chức khai thác theo dự án đầu tư và thiết kế mỏ đã được phê duyệt, 
những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác về điều kiện địa chất-mỏ, thay đổi về 
trữ lượng (tăng/giảm) lý do; những nội dung thay đổi so với thiết kế (nếu có) về công 
nghệ khai thác, thiết bị khai thác chính v.v... trong đó, làm rõ một số thông tin sau: 

- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ 
thời gian khai thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ; 

- Thống kê chi tiết khối lượng mỏ đã thực hiện (bao gồm cả khoáng sản chính, khoáng 
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sản đi kèm, đất đá bóc, đất đá thải ...) theo từng năm từ khi được cấp Giấy phép khai 
thác khoáng sản đến thời điểm đóng cửa mỏ; đặc biệt cần làm rõ hệ số tổn thất, làm 
nghèo khoáng sản thực tế hàng năm, sự (tăng/giảm) của hệ số tổn thất, làm nghèo 
khoáng sản so với dự án đầu tư, thiết kế mỏ đã duyệt. Trường hợp có sự sai khác 
(tăng/giảm) trữ lượng khai thác thực tế và trữ lượng khoáng sản huy động vào thiết kế 
phải nêu rõ nguyên nhân; kèm theo các tài liệu chứng minh số liệu đã nêu; 

- Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai thác. 
Trình tự và hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; công tác vận tải 
trong và ngoài mỏ; thông tin về hệ thống bãi thải của mỏ (nếu có) về vị trí, dung tích, 
tổng khối lượng đất đá thải v.v....; 

- Nêu quá trình tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công việc phục 
hồi môi trường từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường/Bản cam kết/Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường trong khai thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt. 

- Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác. 

2. Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ 
Nêu hiện trạng về các công trình khai thác khoáng sản, bao gồm: Khu vực khai trường, 
khu vực sàng, tuyển, chế biến (nếu có), bãi thải, sân công nghiệp và phụ trợ...; các công 
trình bảo vệ môi trường, công trình xử lý môi trường trong quá trình khai thác, cụ thể: 

- Mô tả hiện trạng cấu tạo địa chất, mực nước ngầm tại khu vực dự kiến sẽ đóng cửa mỏ. 
Đánh giá, dự báo khả năng sụt lún, trượt lở, nứt gãy tầng địa chất, hạ thấp mực nước 
ngầm, nước mặt, sông, hồ; sự cố môi trường... trong quá trình khai thác; 
- Trữ lượng khoáng sản được duyệt; trữ lượng khoáng sản được huy động vào thiết kế để 
khai thác, trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, làm nghèo khoáng sản tính đến 
thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; tổng khối lượng đất đá thải và hiện trạng các bãi thải tại 
thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ (nếu có); 

- Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ; 
- Hiện trạng khu vực dự kiến đóng cửa mỏ tại thời điểm lập đề án: Số lượng, khối lượng 
và mức độ an toàn các công trình mỏ; 

- Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, công tác cải tạo, phục hồi môi trường của 
dự án khai thác khoáng sản từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường trong khai thác đã duyệt. 

3. Lý do đóng cửa mỏ (làm rõ các trường hợp sau): 
- Đóng cửa toàn bộ hoặc một phần diện tích mỏ được cấp phép để thanh lý do đã khai 
thác hết trữ lượng khoáng sản trong diện tích được cấp phép; 

- Đóng cửa để bảo vệ mỏ do chưa khai thác hoặc đã khai thác được một phần trữ lượng 
khoáng sản được cấp phép; lý do (do khai thác không hiệu quả, do tổ chức, cá nhân khai 
thác khoáng sản vi phạm pháp luật về khoáng sản hoặc pháp luật có liên quan...). 
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CHƯƠNG III 
PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÓNG CỬA MỎ 

1. Phương án đóng cửa mỏ 
Căn cứ vào hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ, phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê duyệt, tổ chức, 
cá nhân đề xuất phương án đóng cửa mỏ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
môi trường của địa phương; đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe 
cộng đồng và các quy định khác có liên quan. 

Trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường đề xuất trong đề án đóng cửa mỏ 
khác với phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường bổ sung đã được phê duyệt thì phải giải trình, làm rõ lý do thay đổi. 

2. Khối lượng đóng cửa mỏ 
Trên cơ sở phương án đóng cửa mỏ đã lựa chọn, tính toán cụ thể. 
- Dạng, khối lượng công việc và các biện pháp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, làm rõ 
các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (nếu có). 

- Khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa mỏ và 
bảng thống kê kèm theo. 

- Giải pháp, khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường hoặc phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đã được duyệt; giải 
pháp, khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường thay đổi so với phương án cải 
tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được 
phê duyệt phù hợp với hiện trạng của mỏ tại thời điểm lập đề án. 

- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện đề 
án đóng cửa mỏ. 
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác 
mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ. 

- Rà soát, điều chỉnh các vị trí giám sát, các nội dung giám sát môi trường (đã được phê 
duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận công trình bảo vệ môi 
trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường) trong quá trình thực hiện đề án đóng 
cửa mỏ khoáng sản. 

III. Tiến độ thực hiện 
- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể. 

- Xác định tổng thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ. 

- Đề xuất cơ quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình mỏ, công trình bảo vệ môi 
trường sau khi có quyết định đóng cửa mỏ. 

CHƯƠNG IV 
Dự TOÁN KINH PHÍ 

Chi phí đóng cửa mỏ và cơ sở đảm bảo cho nguồn kinh phí đó, kể cả những khoản bồi 
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thường thiệt hại do việc đóng cửa mỏ gây ra (lưu ý: tách riêng dự toán kinh phí để thực 
hiện các hạng mục công trình tại thời điểm lập đề án đóng cửa mỏ và chi phí đã thực 
hiện cải tạo, phục hồi môi trường cho các hạng mục công trình theo phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được phê 
duyệt). 

CHƯƠNG V 
TỔ CHỨC THI CÔNG 

Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành 
đã tính toán đưa ra phương án tổ chức thi công đề án. Do tổ chức, cá nhân khai thác tự 
thực hiện hay thuê tổ chức, cá nhân khác? Cách thức tổ chức thực hiện cụ thể. 

KẾT LUẬN 
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác 
mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ. 

- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có). 

PHẦN PHỤ LỤC 
1. Phụ lục các bản vẽ: 

I  

TT Tên bản vẽ 
1 Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000 

2 Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác 

3 Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư 

4 Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và các công 
trình phụ trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v..) 

5 Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo Thiết kế mỏ 

6 Các bản vẽ mặt cắt địa chất đặc trưng khu vực đóng cửa mỏ 
7 Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình đóng cửa mỏ, bãi thải 

8 Sơ đồ vị trí lấy mẫu đáy moong kết thúc khai thác, hoặc tại các đường lò chợ 
v.v... (nếu có). 

9 Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể hiện Bản 
đồ trên không gian ba chiều (3D) 

Các bản vẽ khác (nếu có theo Phương án cải tạo, phục hồi môi trường) 

2. Phụ lục các hồ sơ, tài liệu liên quan: 
- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế 
hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản; 
Phương án/cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; 
- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở; quyết định 
phê duyệt Thiết kế mỏ; 

- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất; 
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- Bản đồ ba chiều (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp Phương 
án/Dự án/Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng đất (nếu 
có); 

- Toàn bộ bản vẽ bình đồ, mặt cắt hiện trạng kết thúc các năm khai thác kèm theo báo 
cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Tài liệu phân tích mẫu khoáng sản, đất đá (nếu có) tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ; 

- Các số liệu liên quan đến chất lượng (hàm lượng, thành phần khoáng vật, hóa học, cơ 
lý v.v..) của khoáng sản tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ (moong khai thác, đường lò 
chợ...) kèm theo là bản đồ thể hiện vị trí các điểm lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu. 
- Các bảng biểu, tài liệu kèm theo như đã nêu trong các chương. 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG__ 
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ ...) 

Mẫu 32- Phụ lục 2 

Hệ VN 2000, kinh 1 
Đi êm tuyến trục...múi 
góc chiêu... 

1 
2 

X(m) Y(m) 
1 
2 

Diện tích: .. ha 

Khung tọa dộ 

BẢN Đỏ KHU Vực ĐÓNG CỬA MÒ KHOẢNG SÀN 
(tên khoáng sàn) tại khu vục (mô)...., xã , huyện tỉnh. 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT/UBND ngày,... 
tháng năm....của Bộ Tải nguyên vả Môi trưòng/UBND 

tinh/thành phũ... 

CHĨ DÁN 

Nền đia hitìli 

r 
Ranh giới khu vục đỏng 

ctra mõ khoáng sản 

Người thílnh lập 
(fcý, hợ tỂn) 

. Tỷ lệ: 
"Đuợc trich lục {ù tở bản đõ địa hình tỷ lệ.,., 
kinh tuyén trục...,mủi chiếu..., sô hiệu.. " 

Tổ ehủc, cá nhàn thảnh lập 
(Ký, đông diu) 
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17. Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản. 
a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1. Nộp hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp 

hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trực tiếp tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 
30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn 

ngày trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì Sở 
Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người nộp để bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 3. Kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 
+ Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thực 

hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 
38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và 
cơ quan khác có liên quan trước khi tổ chức kiểm tra thực địa để xác minh kết quả 
thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. 

Kết quả kiểm tra thực địa việc thực hiện các hạng mục công trình trong đề án 
đóng cửa mỏ khoáng sản và kết quả hoàn thành các hạng mục công trình cải tạo, phục 
hồi môi trường phải thể hiện trong Biên bản kiểm tra thực địa. 

- Bước 4. Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản 
Trong thời gian không quá 05 ngày, kể từ khi kết thúc kiểm tra thực địa về 

kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ, cơ quan tiếp nhận hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng 
sản. 

Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp 
nhận, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản, trường 
hợp không đồng ý ban hành quyết định thì phải có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do. 

- Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
Trong thời gian không quá 03 ngày, kể từ khi nhận được Quyết định đóng cửa 

mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng 
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cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo 
quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
• Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản: 
+ Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản của tổ chức, cá nhân được phép khai 

thác khoáng sản (theo mẫu) kèm theo bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản; 
+ Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền (theo mẫu); báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ 
của tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (theo mẫu); 

• Hồ sơ cơ quan thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định 
đóng cửa mỏ khoáng sản: 

+ Hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản; 
+ Biên bản kiểm tra thực địa; báo cáo kết quả nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 
+ Dự thảo quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản: Trường hợp đóng cửa mỏ để trả 

lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác 
khoáng sản thì nội dung đóng cửa mỏ được thể hiện đồng thời trong quyết định cho 
phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực 
khai thác khoáng sản. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố. 
- Cơ quan phối hợp: Chi cục Bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản hoặc 

văn bản từ chối nêu rõ lý do. 
h) Phí, lệ phí: Không 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Mẫu Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (mẫu số 21 ban hành kèm theo 

Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT); 
- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 
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45/2016/TT-BTNMT); 
- Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ (mẫu số 41 ban hành kèm theo 

Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức cá, nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản phải lập đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác 
khoáng sản quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản phê duyệt trước khi thực hiện. 

- Đã khai thác hết toàn bộ hoặc một phần trữ lượng. 
- Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa khai thác hết 

trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác khoáng sản. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng 
cửa mỏ khoáng sản. 
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Mẫu số 21 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa danh, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN/ĐÓNG CỬA MỘT 
PHẦN DIỆN TÍCH KHU VựC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ) 

(Tên tổ chức, cá nhân) 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: , Fax 

Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (UBND tỉnh/thành phố...) về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra thực địa, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng 
sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh/thành phố...) phối hợp với ... thực hiện ngày .... tháng .... năm .... 

Đề nghị được đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác 
khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản số ... ngày.... tháng.... năm.... của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (UBND tỉnh/thành phố...) tại mỏ (tên mỏ).. thuộc xã. huyện 
tỉnh .... 

Diện tích đề nghị đóng cửa mỏ: ... ha (km2) 

(Đối với trường hợp đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, cần bổ 
sung các thông tin sau): 
- Diện tích đề nghị đóng cửa là: (ha, km2). 

- Diện tích đề nghị được tiếp tục hoạt động khai thác là: (ha, km2). 

Diện tích khu vực đề nghị đóng cửa và khu vực tiếp tục được hoạt động khai thác có tọa độ 
các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo. 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật 
về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 
(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh... 
ghi theo nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản) 

Địa danh nơi lập đề án, Năm 20... 
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(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh... 

ghi theo nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ^ 9 ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (nếu có) 
ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Chức danh) 

(Chức danh) 

Chữ ký, đóng dấu Chữ ký, đóng dấu 
(Họ và tên) (Họ và tên) 

Địa danh nơi lập đề án, Năm 20. 
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
MỞ ĐẦU 

1. Cơ sở đe lập đề án đóng cửa mỏ: 
- Giấy phép khai thác khoáng sản số ; 
- Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ được phê duyệt tại Quyết định số .... 

ngày tháng năm , của....; 
- Thiết kế khai thác mỏ được phê duyệt tại Quyết định số ngày tháng 

năm 20... của....; 
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM)/Dự án cải tạo, phục hồi 

môi trường trong khai thác mỏ được phê duyệt/xác nhận tại Văn bản số .... 
ngày tháng năm của....; 

- Các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm (có phụ lục liệt kê 
kèm theo); 

- Tập hợp bình đồ, mặt cắt hiện trạng được lập theo báo cáo định kỳ hoạt động 
khai thác khoáng sản hàng năm (có phụ lục liệt kê kèm theo); 

- Các quy định của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh (nơi khai thác khoáng sản) về 
định mức, đơn giá công trình xây dựng. 
2. Mục đích, nhiệm vụ công tác đóng cửa mỏ 

2.1 Mục đích 
Nêu mục đích của công tác đóng cửa mỏ (đóng cửa một phần diện tích khu vực 

khai thác hay đóng của toàn bộ khu vực khai thác), làm rõ: 
- Đưa khu vực khai thác trở lại trạng thái an toàn (như: bạt độ dốc bờ mỏ kết 

thúc, sườn tầng kết thúc khai thác...đối với khai thác lộ thiên; hay phá hỏa toàn phần 
hoặc đưa vật liệu chèn lấp từ mặt đất xuống khu vực kết thúc khai thác, xử lý các 
đường lò thông gió, đường lò vận chuyển, v.v...đối với trường hợp khai thác mỏ bằng 
phương pháp hầm lò v.v...). 

- Cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo Dự án cải tạo phục hồi môi 
trường trong khai thác khoáng sản....đã duyệt và trả lại diện tích đất cho địa phương 
quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai hay sử dụng cho mục đích khác ? 
v.v. Đối với mục tiêu đã lựa chọn cần trình bày rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn để đạt 
được. 

2.2 Nhiệm vụ 
Nêu khái quát và liệt kê các nội dung nhiệm vụ cụ thể mà công tác đóng cửa mỏ 

phải đạt được theo mục đích nêu trên. 
CHƯƠNG I 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ Tự NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN 
1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ 

Mô tả vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới. của địa điểm thực hiện đề án đóng cửa 
mỏ. Điều kiện tự nhiên, hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; đặc điểm địa 
hình điều kiện kinh tế - xã hội, dân cư và các đối tượng xung quanh khu vực khai 
thác khoáng sản. 
2. Lịch sử khai thác mỏ 

Nêu khái quát quát trình khai thác từ khi có Giấy phép khai thác khoáng sản đến 
thời điểm lập đề án đóng cửa mỏ, kể cả lịch sử khai thác trước khi có Giấy phép khai 
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thác khoáng sản (nếu có). 
CHƯƠNG II 

HIỆN TRẠNG KHU VựC ĐÓNG CỬA MỎ 
1. Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản 

Mô tả quá trình tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản, theo đó làm rõ một số nội dung sau: 

1.1. Các thông số cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ 
Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác (toạ độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng 

địa chất, trữ lượng huy động vào khai thác v.v...); các thông số hệ thống khai thác đã 
được tính toán, lựa chọn theo nội dung của Dự án đầu tư. 

1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ 
Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác tương tự như nội dung mục 1.1. 

Ngoài ra,nêu rõ có sự sai khác, lý do của sự sai khác về trữ lượng huy động vào thiết 
kế, các thông số kỹ thuật như đã nêu trên giữa Dự án đầu tư và thiết kế khai thác mỏ 
theo nội dung của thiết kế khai thác đã phê duyệt. 

1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế 
Nêu rõ quá trình tổ chức khai thác theo Dự án đầu tư và thiết kế mỏ đã được phê 

duyệt, những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác về điều kiện địa chất - mỏ, 
thay đổi về trữ lượng (tăng/giảm) lý do; những nội dung thay đổi so với thiết kế (nếu 
có) về công nghệ khai thác, thiết bị khai thác chính v.v... trong đó, làm rõ một số 
thông tin sau: 

- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và 
toàn bộ thời gian khai thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ làm việc; 

- Thống kê chi tiết khối lượng mỏ đã thực hiện (bao gồm cả khoáng sản chính, 
khoáng sản đi kèm, đất đá bóc, đất đá thải .) theo từng năm từ khi được cấp Giấy 
phép khai thác khoáng sản đến thời điểm đóng cửa mỏ; đặc biệt cần làm rõ hệ số tổn 
thất, làm nghèo khoáng sản thực tế hàng năm, sự (tăng/giảm) của hệ số tổn thất, làm 
nghèo khoáng sản so với Dự án đầu tư, Thiết kế mỏ đã duyệt. Trường hợp có sự sai 
khác (tăng/giảm) trữ lượng khai thác thực tế và trữ lượng khoáng sản huy động vào 
thiết kế phải nêu rõ nguyên nhân; kèm theo các tài liệu chứng minh số liệu đã nêu; 

- Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai 
thác. Trình tự và hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; công tác 
vận tải trong và ngoài mỏ; thông tin về hệ thống bãi thải của mỏ (nếu có) về vị trí, 
dung tích, tổng khối lượng đất đá thải v.v....; 

- Nêu quá trình tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công 
việc phục hồi môi trường từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cảm kết bảo vệ môi trường hoặc Dự án cải tạo, 
phục mồi môi trường trong khai thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt. 

- Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác. 
2. Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ 

Nêu hiện trạng về các công trình phụ trợ khai thác mỏ (văn phòng, kho, sân bãi 
chứa đất đá, khoáng sản; đường xá, cầu cống v.v...); các công trình bảo vệ môi 
trường, công trình xử lý môi trường trong quá trình khai thác, cụ thể: 
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- Mô tả hiện trạng cấu tạo địa chất, mực nước ngầm tại khu vực khai thác 
khoáng sản dự kiến sẽ đóng cửa mỏ. Đánh giá, dự báo khả năng sụt lún, trượt lở, nứt 
gãy tầng địa chất, hạ thấp mực nước ngầm, nước mặt, sông, hồ; sự cố môi 
trường.. .trong quá trình khai thác và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường; 

- Trữ lượng khoáng sản được duyệt; trữ lượng khoáng sản được huy động vào 
thiết kế để khai thác, trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, làm nghèo khoáng 
sản tính đến thời điểm đê nghị đóng cửa mỏ; tổng khối lượng đất đá thải và hiện trạng 
các bãi thải tại thời điểm đê nghị đóng cửa mỏ (nếu có); 

- Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đê nghị đóng cửa mỏ; 
- Hiện trạng mỏ tại thời điểm đê nghị đóng cửa mỏ: số lượng, khối lượng và 

mức độ an toàn các công trình mỏ (kể cả các bãi thải); 
- Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường khu vực đã 

khai thác từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường/Bản cảm kết bảo vệ môi trường hoặc Dự án cải tạo, phục mồi môi 
trường trong khai thác đã duyệt. 

Kèm theo các tài liệu, bản vẽ chứng minh các số liệu nêu trên gồm: 
- Các bản vẽ, mặt cắt thể hiện cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chất thuỷ văn - địa 

chất công trình khu vực tại thời điểm đóng cửa mỏ; 
- Toàn bộ bản vẽ, mặt cắt kèm theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác mỏ 

hàng năm từ khi được cấp Giấy phép khai thác đến thời điểm đóng cửa mỏ; 
- Các số liệu liên quan đến chất lượng (hàm lượng, thành phần khoáng vật, hoá 

học, cơ lý v.v..) của khoáng sản tại khu vực đê nghị đóng cửa mỏ (moong khai thác, 
đường lò chợ v.v...) kèm theo là bản đồ thể hiện vị trí các điểm lấy mẫu và kết quả 
phân tích mẫu. 
3. Lý do đóng cửa mỏ (làm rõ các trường hợp sau): 

- Đóng cửa toàn bộ hoặc một phần diện tích mỏ được cấp phép để thanh lý do đã 
khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong diện tích được cấp phép? 

- Đóng cửa để bảo vệ mỏ do chưa khai thác hoặc đã khai thác được một phần trữ 
lượng khoáng sản được cấp phép; lý do (do khai thác không hiệu quả, do tổ chức, cá 
nhân khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật vê khoáng sản hoặc pháp luật có liên 
quan). 

CHƯƠNG III 
PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÓNG CỬA MỎ 

1. Phương án đóng cửa mỏ 
Căn cứ vào hiện trạng khu vực đê nghị đóng của mỏ như đã nêu trên cũng như 

theo từng loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của quá trình khai thác đến môi 
trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, thành phần khoáng 
vật và chất lượng môi trường của khu vực triển khai Đê án đóng cửa mỏ; hiện trạng 
công trình bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác (tính đến 
thời điểm đóng cửa mỏ), tổ chức, cá nhân phải xây dựng các phương án cải tạo, phục 
hồi môi trường khả thi; công tác đóng cửa mỏ phải đảm bảo không để xảy ra các sự 
cố môi trường, sức khỏe cộng đồng và các quy định khác có liên quan; 

Theo đó, mô tả khái quát từng phương án đê xuất; các công trình và khối lượng 
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công việc cải tạo, phục hồi môi trường. Mỗi phương án xây dựng một bản đồ hoàn 
thổ không gian đã khai thác và thể hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường. 
Đánh giá tác động ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công 
trình cải tạo, phục hồi môi trường của từng phương án (bao gồm: sụt lún, trượt lở, 
chống thấm, hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,.). Lựa chọn 
phương án tối ưu. 
2. Khối lượng đóng cửa mỏ 

Trên cơ sở phương án đóng cửa mỏ đã lựa chọn, tính toán cụ thể: 
- Dạng, khối lượng công việc và các biện pháp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, 

làm rõ các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (nếu có); 
- Khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa 

mỏ, kể cả các bãi thải của mỏ và bảng thống kê kèm theo; 
- Giải pháp phục hồi đất đai và môi trường liên quan; số lượng, khối lượng đất 

màu, cây xanh (nếu có) cần sử dụng trong quá trình đóng cửa mỏ; nêu rõ sự thay đổi, 
phương án lựa chọn và lý do thay đổi so với Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã 
phê duyệt. 

- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực 
hiện đề án đóng cửa mỏ; 

- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực 
khai thác mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ; 

- Rà soát, điều chỉnh các vị trí giám sát, các nội dung giám sát môi trường (đã 
được phê duyệt trong Dự án cải tạo, phục hồi môi trường khai thác) trong quá trình 
thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. 
III. Tiến độ thực hiện 

- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể; 
- Xác định tổng thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ; 
- Cơ quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình mỏ, công trình bảo vệ môi 

trường và khu vực khai thác mỏ sau khi có quyết định đóng cửa mỏ. 

CHƯƠNG IV 
Dự TOÁN KINH PHÍ 

Chi phí đóng cửa mỏ và cơ sở đảm bảo cho nguồn kinh phí đó, kể cả những 
khoản bồi thường thiệt hại do việc đóng cửa mỏ gây ra. 

CHƯƠNG V 
TỔ CHỨC THI CÔNG 

Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian 
hoàn thành đã tính toán đưa ra phương án tổ chức thi công đề án. Do tổ chức, cá nhân 
khai thác tự thực hiện hay thuê tổ chức, cá nhân khác? Cách thức tổ chức thực hiện 
cụ thể. 

KẾT LUẬN 
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực 

khai thác mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ; 
- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có). 
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PHẦN PHỤ LỤC 

1. Phụ lục các bản vẽ: , ề ề 

TT Tên bản vẽ 

1 Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000 

2 Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác 

3 Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư 

4 Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và 
các công trình phụ trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v..) 

5 Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo thiết kế khai thác 

6 Các bản vẽ mặt cắt địa chất đặc trưng khu vực đóng cửa mỏ 

7 Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình đóng cửa mỏ, bãi thải 

8 Sơ đồ vị trí lấy mẫu đáy moong kết thúc khai thác, hoặc tại các đường 
lò chợ v.v... 

9 Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể 
hiện Bản đồ trên không gian ba chiều (3D) 

Các bản vẽ khác (nếu có theo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường) 
2. Phụ lục các hồ sơ, tài liệu liên quan: 

- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác 
khoáng sản; Dự án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác; 

- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở; 
quyết định phê duyệt Thiết kế mỏ; 

- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất; 
- Bản đồ ba chiều (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp 

Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường; 

- Đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng 
đất (nếu có); 

- Toàn bộ bản vẽ bình đồ, mặt cắt hiện trạng kết thúc các năm khai thác kèm 
theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Tài liệu phân tích mẫu khoáng sản, đất đá (nếu có) tại khu vực đề nghị đóng 
cửa mỏ; 

- Các bảng biểu, tài liệu kèm theo như đã nêu trong các chương. 
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Mẫu số 41 

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG CỬA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
MỎ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) Ẽ Ẽ ----ỗ 

Số / Địa danh, ngày.... tháng.... năm .... 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THựC HIỆN ĐỀ ÁN 
ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

Kính gửi: 

(Tên tổ chức, cá nhân) 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: , Fax 

Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(UBND tỉnh...) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Xin được báo cáo kết quả hoạt thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản như sau 

1. Khối lượng thực hiện đề án đóng cửa mỏ: 

- Diện tích đề nghị đóng cửa là: (ha, km2). 

- Diện tích đề nghị được tiếp tục hoạt động khai thác là:....(ha, km2) (đối với trường hợp đóng cửa một phần 
diện tích khu vực khai thác khoáng sản. 

- Lý do đóng cửa mỏ: 

- Hiện trạng, số lượng, khối lượng và mức độ an toàn các công trình mỏ (kể cả các bãi thải) tại thời điểm 
đóng cửa mỏ: 

- Khối lượng khoáng sản thực tế đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại trên khu vực được phép khai 
thác khoáng sản tại thời điểm đóng cửa 
mỏ: 

- Khối lượng công việc và phương pháp đóng cửa mỏ, các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: 

- Các giải pháp đảm bảo an toàn cho khai trường sau khi đóng cửa mỏ (kể cả các bãi thải của mỏ): 

- Biện pháp phục hồi đất đai và môi trường có liên quan: 

- Khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành đóng cửa mỏ: 

2. Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị 

Đánh giá chung về tình hình thực hiện đề án đóng cửa mỏ so với Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. 
Lý do hoàn thành (hoặc không hoàn thành) các nội dung của Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Các 
đề xuất, kiến nghị liên quan. 

Tài liệu gửi kèm theo: 

- Bản đồ hiện trạng mỏ; 

- Mặt cắt hiện trạng (đặc trưng) tại thời điểm lập báo cáo. 

Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, đóng dấu) 



90 CÔNG BÁO/Số 96+97/Ngày 01-10-2017 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Phụ lục 1 
(ỦY BAN NHÂN DAN TỈNH/THÀNH 

PHỐ ...) 

TỌA ĐỘ RANH GIỚI KHU VựC ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN/ĐÓNG CỬA 
MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VựC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT/UBND ngày... tháng... năm ... của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...) 

rr^ -»• Ả r Tên điêm góc 
Hệ VN-2000 

Kinh tuyến trục ..., múi chiếu... rr^ -»• Ả r Tên điêm góc 
X(m) Y(m) 

Diện tích: ... ha 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG^ 
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ ...) 

Mẫu số 32- Phụ lục 2 

Hệ VN 2000, kinh Ị 
Điêm tuyển trục...múi 
góc chiêu... 

1 
2 

I M  

X(m) Y(m) 
1 
2 

I M  

Diện tích: „ ha 

Khung tọa dộ 

BÂN Đỏ KHƯ Vực ĐÓNG CỬA MÒ KHOẢNG SÀN 
(tên khoáng sàn) tại khu vực (mò)..,., xS , huyện tình. 

(Kém theo Quyết định số /QĐ-BYNMTYUBND ngày.... 
thảng nẫm....của Bộ Tài nguyên vả Môi taròng/UBND 

tinh/thành phả.* 

CHi DÀN 

Nền địa hitiíì 

Ranh giới khu vực đóng 
cửa mõ khừáng sản 

Người thAnh lập 
(Ký, họ tén) 

Tỷlfe.ễ„.. 
"Được trich lục lừ tờ bàn đô địa hình tỷ lệ..., 
kinh tuyển tiỊic...tmủi chieu..., sổ hiệu,,.'1 

Tủ chức, cá nhàn thủnli [ập 
(Ký, dõng dắu) 
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II. Lĩnh vực biến và hải đảo 

1. Thủ tục giao khu vực biến 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đề nghị giao khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, 
buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 
giờ 00 phút. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ thì văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ 
sung, hoàn thiện. 

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn không quá 45 ngày đối với hồ sơ đề nghị giao khu vực biển, Sở 
Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và xác định các nghĩa vụ 
tài chính mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý 
kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không 
quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. 

- Bước 4. Trình, giải quyết hồ sơ 

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm 
định, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ra 
quyết định giao khu vực biển. 

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi 
trường trình hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thành phố giao khu vực biển xem xét, ra quyết 
định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 5. Thông báo và trả kết quả hồ sơ 
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Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải 
quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo 
cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiệc các nghĩa vụ liên quan. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị giao khu vực biển; 

+ Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển trong khu vực biển đề nghị giao của cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền; 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường hoạt 
động khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao được cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Bản đồ khu vực biển đề nghị giao (theo Mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định và xác định nghĩa vụ tài chính không quá 45 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian trình, giải quyết hồ sơ, thông báo và trả kết quả hồ sơ không quá 17 
ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định. 

(Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý 
kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không 
quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan) 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan. 



94 CÔNG BÁO/Số 96+97/Ngày 01-10-2017 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao khu vực biển hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị giao khu vực biển (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 
51/2014/NĐ-CP) ; 

- Bản đồ khu vực biển đề nghị giao khu vực biển (Mẫu số 06 ban hành kèm theo 
Nghị định số 51/2014/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Khoản 1 Điều 11 Nghị 
định số 51/2014/NĐ-CP ): 

- Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển ở khu vực biển đề nghị giao; 

- Khu vực biển đề nghị giao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng biển, khu vực biển đề nghị giao phải phù hợp quy hoạch ngành, địa phương đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển. 
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Mẫu 01 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...ngày .... tháng .... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO KHU VựC BIỂN 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố ... 

Tên tổ chức, cá nhân 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax: 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký 
kinh doanh số... ngày... tháng... năm.... 

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu 
tư) (nếu có). 

Đề nghị được giao khu vực biển tại: xã , huyện , tỉnh 

Mục đích sử dụng: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển) 

Diện tích khu vực biển đề nghị sử dụng là: ... (ha, Km2), độ sâu đề nghị được 
sử dụng là: .(m), được giới hạn bởi các điểm góc có toạ độ thể hiện trong Phụ 
lục kèm theo (Mẫu số 05) và được thể hiện trên Bản đồ khu vực biển theo (Mẫu số 
06). 

Thời hạn đề nghị sử dụng khu vực biển (tháng/năm). 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật 
về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 



ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH/THÀNH PHÓ.. 

Ghi chú: Bản đồ khu vực biển tối thiếu phải thể 
hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Ranh giới, diện tích khu vực biển; độ sâu khu vực biển 
đề nghị sử dụng. 
- Vị trí, hình dáng các công trình, thiết bị; 

Tọa độ các điểm góc 

Điểm 
góc 

Hệ VN 2000 

Điểm 
góc 

Tọa độ 
địa lý 

Tọa độ vuông 
góc 

Điểm 
góc 

Vĩ độ Kinh 
độ X(m) Y(m) 

1 

2 

n 

Khung tọa độ 

Mặt cắt ngang 

"Được trích lục từ tờ hải đồ tỷ lệ 
kinh tuyến trục... ,múi chiếu..., 
số hiệu..." 

Mẫu số 06 6 

t ắ c ặt M
 

\
\

 

g đứ
n 

ỉ / 

• 

Mặt biển 

Độ sâu khu vực biển 

Đáy biển 

_ , T ên tổ chức , cá nhân 
T ên đOT vị tư vấn lập bản đồ (Ký tên, đóng dấu) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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2. Thủ tục gia hạn quyết định giao khu vực biển 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn quyết định giao khu vực biển chuẩn bị đầy đủ 
hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi 
trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, từ 
thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 
giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ 

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 
để bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ 
sơ hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và xác định 
các nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện. Trường hợp cần thiết, gửi 
văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời 
hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn 
đề liên quan. 

- Bước 4. Trình, giải quyết hồ sơ 

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi 
trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ra quyết định gia hạn bằng việc 
cấp mới Quyết định giao khu vực biển. 

Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và 
Môi trường trình hồ sơ Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ra quyết định gia hạn 
bằng việc cấp mới Quyết định giao khu vực biển.Trong trường hợp không ra quyết 
định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 5. Thông báo và trả kết quả hồ sơ 

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết 
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quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết 
quả và thực hiệc các nghĩa vụ liên quan. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị gia hạn quyết định giao khu vực biển (theo mẫu). 

+ Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; 

+ Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gia hạn; 

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển; công tác 
bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao khu 
vực biển quy định tính đến thời điểm đề nghị gia hạn. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định và xác định nghĩa vụ tài chính không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian trình, giải quyết hồ sơ, thông báo và trả kết quả hồ sơ không quá 17 
ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định. 

(Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý 
kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không 
quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan) 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được Uỷ ban 
nhân dân Thành phố giao khu vực biển. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực: Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao khu vực biển hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn quyết định giao khu vực biển (Mẫu số 02 ban hành kèm 
theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP); 

- Quyết định về việc giao khu vực biển (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị 
định số 51/2014/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc gia hạn thời hạn giao khu vực biển được xem xét khi đáp ứng các điều kiện 
sau: 

- Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gia hạn; 

- Tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển đúng mục đích; thực hiện đầy đủ các 
quy định về bảo vệ môi trường biển theo quy định của pháp luật; 

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân đã thực hiện đầy đủ các nghĩa 
vụ về tài chính theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn thời hạn giao khu vực biển phải nộp đủ hồ 
sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực ít nhất 
là 60 ngày. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển. 
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Mẫu số 02 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ễ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU Vực BIỂN 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố ... 

Tên tổ chức, cá nhân 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax: 

Được phép sử dụng khu vực biển tại xã , huyện , tỉnh theo 
Quyết định giao khu vực biển số ngày tháng năm của ... Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố... 

Đề nghị được gia hạn Quyết định khu vực biển, thời gian gia hạn 
(tháng/năm). 

Mục đích sử dụng khu vực biển: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 
biển) 

Khu vực biển có diện tích là: ... (ha, Km2), độ sâu đề nghị được sử dụng là: 
.(m), được giới hạn bởi các điểm góc có toạ độ thể hiện trong Phụ lục kèm theo 
(Mẫu số 05) và được thể hiện trên Bản đồ khu vực biển theo (Mẫu số 06). 

Lý do đề nghị gia hạn 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về 
sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...) — 

Số: /QĐ-(TTg, BTNMT,UBND) , ngày tháng năm ... . 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao khu vực biển 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ) 
Căn cứ Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Nghị định số /2013/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2013 của Chính phủ quy định 
việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển; 

Căn cứ Nghị định số /..../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm .... của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày ... tháng 
... năm ); 

Căn cứ Quyết định hoặc Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền số ngày ... tháng năm về việc 

? 

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị giao quyền sử dụng khu vực biển ngày tháng ... năm 
của (tên tổ chức, cá nhân) nộp tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ); 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ); 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền sử dụng khu vực biển cho (tên tổ chức, cá nhân) 

Mục đích sử dụng khu vực biển: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển). 

Địa điểm khu vực biển: xã/phường .... quận/huyện .... tỉnh/thành phố .... 

Khu vực biển được phép sử dụng có diện tích là: ... (ha, Km2), độ sâu được phép sử 
dụng là: ...(m), được giới hạn bởi các điểm góc ... có tọa độ thể hiện trong Phụ lục 
kèm theo (Mẫu số 08) và được thể hiện trên Bản đồ khu vực biển theo (Mẫu số 09). 

Thời hạn sử dụng khu vực biển (tháng, năm), kể từ ngày Quyết định này có hiệu 
lực. 

Tiền sử dụng khu vực biển: 
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Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm: 

1. Nộp tiền sử dụng khu vực biển. 

2. Tiến hành sử dụng khu vực biển theo đúng tọa độ, phạm vi ranh giới. 

3. Sử dụng khu vực biển đúng mục đích quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 

4. Trước khi tiến hành sử dụng khu vực biển phải báo cáo (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường/UBND tỉnh...) kiểm tra thực địa tại khu vực biển được sử dụng. 

5. Báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển, phục hồi, cải thiện môi trường 
biển khi thời hạn sử dụng khu vực biển hết hiệu lực. 

7. Không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên biển đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện trong khu vực biển được giao và 
các hoạt động hợp pháp khác trên biển theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Việc sử dụng khu vực biển theo Quyết định này, (tên tổ chức, cá nhân)... chỉ được 
phép tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và 
các quy định tại Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ... (Bộ TNMT); 
- Tổng cục B&HĐVN; 
- Sở TN&MT tỉnh ...; 
- Cục QLKT; 
- (Tên tổ chức, cá nhân); 
- Lưu: HS, VT. 

THỦ TƯỚNG 
BỘ TRƯỞNG 

(TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH) ̂ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển chuẩn 
bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm 
việc, từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều 
từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ 

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ 
sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 
một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn không quá 20 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
thẩm định hồ sơ và xác định các nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân phải thực 
hiện. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ 
chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn 
bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm 
trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. 

- Bước 4. Trình, giải quyết hồ sơ 

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc 
thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét. 

Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và 
Môi trường trình hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định sửa đổi, bổ sung 
quyết định giao khu vực biển. 

Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do. 

- Bước 5. Thông báo và trả kết quả hồ sơ 

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết 
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quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết 
quả và thực hiệc các nghĩa vụ liên quan. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; 

+ Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; 

+ Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung các trường hợp sau: 

• Thay đổi tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển; 

• Thay đổi tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển; 

• Thay đổi quy mô, diện tích khai thác, sử dụng tài nguyên biển dẫn đến làm 
thay đổi diện tích khu vực biển được giao. 

+ Bản đồ khu vực biển trong trường hợp có sự thay đổi về ranh giới khu vực 
biển (theo Mẫu số); 

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển; công tác 
bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tính đến thời điểm nộp hồ sơ 
đề nghị sửa đổi, bổ sung. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định và xác định nghĩa vụ tài chính không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian trình, giải quyết hồ sơ, thông báo và trả kết quả hồ sơ không quá 17 
ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định. 

(Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý 
kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không 
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quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết: Ủy ban nhân dân Thành phố 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao khu vực biển hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (Mẫu số 04 ban 
hành kèm theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP); 

- Bản đồ khu vực biển đề nghị tiếp tục sử dụng (trong trường hợp có sự thay đổi 
về ranh giới khu vực biển) (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 51/2014/NĐ-
CP); 

- Quyết định về việc giao khu vực biển (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị 
định số 51/2014/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành: 

Việc sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển chỉ được xem xét khi đáp 
ứng các yêu cầu sau: 

- Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển đã nộp 
đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ; 

- Đến thời điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, tổ chức, 
cá nhân được giao khu vực biển đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau: 

+ Sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích quy định tại quyết định giao 
khu vực biển; không được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao 
cho tổ chức, cá nhân khác; 

+ Chỉ được tiến hành hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong phạm 
vi khu vực biển được giao; 
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+ Thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và các nghĩa vụ về 
tài chính liên quan đến việc sử dụng khu vực biển theo quy định của Nghị định này 
và quy định của pháp luật khác có liên quan; 

+ Bảo vệ môi trường biển; báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu 
vực biển, khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khu vực biển được giao cho cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

- Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển. 
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Mẫu số 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

., ngày ... tháng ... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU Vực BIỂN 
Kính gửi: (Thủ tướng Chính phủ/Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh...) 

Tên tổ chức, cá nhân 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax: 

Đề nghị được sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển số , ngày tháng 
năm .... của (Thủ tướng Chính phủ/Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân 

tỉnh...) về việc giao khu vực biển tại khu vực... thuộc xã...., huyện...., tỉnh 

Lý do xin đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển: 

Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật 
về sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 



Mẫu số 06 0 
00 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHÓ. 

Tọa độ các điểm góc 

Điểm 
góc 

Hệ VN 2000 

Điểm 
góc 

Tọa độ 
địa lý 

Tọa độ vuông 
góc 

Điểm 
góc 

Vĩ độ Kinh 
độ X(m) Y(m) 

1 

2 

n 

BẢN ĐỒ KHU VỰC BIỂN ĐÈ NGHỊ TIÉP TỤC SỬ DỤNG 

Để (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển...) 
tại khu vực biển , xã , huyện.., tỉnh 

CHỈ DẪN 

Khung tọa độ 

Ghi chú: Bản đồ khu vực biển tối thiếu phải thể 
hiện các thông tin cơ bản sau: 
- Ranh giới, diện tích khu vực biển; độ sâu khu vực biển 
đề nghị sử dụng. 
- Vị trí, hình dáng các công trình, thiết bị; 

"Được trích lục từ tờ hải đồ tỷ lệ . 
kinh tuy ến trục . . . , múi chi ếu . . . , 
số hiệu..." 

Tên đơn vị tư vấn lập bản đồ 
(Ký tên , đón g d ấu) 

Tên tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...) — 

Số: /QĐ-(TTg, BTNMT,UBND) , ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc giao khu vực biển 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ) 
Căn cứ Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Nghị định số /2013/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2013 của Chính phủ quy định 
việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển; 

Căn cứ Nghị định số /..../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm .... của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày ... tháng 
... năm ); 

Căn cứ Quyết định hoặc Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền số ngày ... tháng năm về việc 

? 

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị giao quyền sử dụng khu vực biển ngày tháng ... năm 
của (tên tổ chức, cá nhân) nộp tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ); 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ); 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền sử dụng khu vực biển cho (tên tổ chức, cá nhân) 

Mục đích sử dụng khu vực biển: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển). 

Địa điểm khu vực biển: xã/phường .... quận/huyện .... tỉnh/thành phố .... 

Khu vực biển được phép sử dụng có diện tích là: ... (ha, Km2), độ sâu được phép sử 
dụng là: ...(m), được giới hạn bởi các điểm góc ... có tọa độ thể hiện trong Phụ lục 
kèm theo (Mầu số 08) và được thể hiện trên Bản đồ khu vực biển theo (Mầu số 09). 

Thời hạn sử dụng khu vực biển (tháng, năm), kể từ ngày Quyết định này có hiệu 
lực. 

Tiền sử dụng khu vực biển: 
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Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm: 

1. Nộp tiền sử dụng khu vực biển. 

2. Tiến hành sử dụng khu vực biển theo đúng tọa độ, phạm vi ranh giới. 

3. Sử dụng khu vực biển đúng mục đích quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 

4. Trước khi tiến hành sử dụng khu vực biển phải báo cáo (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường/UBND tỉnh...) kiểm tra thực địa tại khu vực biển được sử dụng. 

5. Báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển, phục hồi, cải thiện môi trường 
biển khi thời hạn sử dụng khu vực biển hết hiệu lực. 

7. Không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên biển đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện trong khu vực biển được giao và 
các hoạt động hợp pháp khác trên biển theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Việc sử dụng khu vực biển theo Quyết định này, (tên tổ chức, cá nhân)... chỉ được 
phép tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và 
các quy định tại Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ... (Bộ TNMT); 
- Tổng cục B&HĐVN; 
- Sở TN&MT tỉnh ...; 
- Cục QLKT; 
- (Tên tổ chức, cá nhân); 
- Lưu: HS, VT. 

THỦ TƯỚNG 
BỘ TRƯỞNG 

(TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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4.Thủ tục trả lại khu vực biến 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực 
tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 63 Lý 
Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ 
sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 
17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ 

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ 
sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản 
cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ 
sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và xác định 

các nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện. Trường hợp cần thiết, gửi 
văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời 
hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn 

đề liên quan. 

- Bước 4. Trình, giải quyết hồ sơ 

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc 
thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét. 

Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và 
Môi trường trình hồ sơ, Uỷ ban nhân dân Thành phố ra quyết định cho phép trả lại khu 
vực biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc bằng việc cấp mới Quyết 
định giao khu vực biển trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển. Trường hợp 

không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 5. Thông báo và trả kết quả hồ sơ 
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Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết 
quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết 
quả và thực hiệc các nghĩa vụ liên quan. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị trả lại khu vực biển (theo mẫu); 

+Quyết định giao khu vực biển đã được cấp; 

+ Bản đồ khu vực biển thể hiện khu vực biển tiếp tục sử dụng trong trường hợp 
trả lại một phần khu vực biển (theo mẫu); 

+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển; công 
tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tính đến thời điểm trả 
lại. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định và xác định nghĩa vụ tài chính không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian trình, giải quyết hồ sơ, thông báo và trả kết quả hồ sơ không quá 17 
ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định. 

(Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý 
kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không 
quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ 
quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được Uỷ ban 
nhân dân Thành phố giao khu vực biển 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành: Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan phối hợp: cơ quan có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trả lại khu vực 
biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển (được lập theo mẫu số 10 quy định 
tại Phụ lục của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP) hoặc Quyết định giao khu vực biển 
trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị trả lại khu vực biển (trả lại một phần khu vực biển) (Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP); 

- Bản đồ khu vực biển đề nghị trả lại (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định 
số 51/2014/NĐ-CP); 

- Quyết định về việc giao khu vực biển (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị 
định số 51/2014/NĐ-CP). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Khoản 2 Điều 14 Nghị 
định số 51/2014/NĐ-CP): 

- Đến thời điểm đề nghị trả lại khu vực biển, tổ chức, cá nhân được giao khu vực 
biển đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau: 

+ Sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích quy định tại quyết định giao 
khu vực biển; không được chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao 
cho tổ chức, cá nhân khác; 

+ Chỉ được tiến hành hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong phạm 
vi khu vực biển được giao; 

+ Thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật và các nghĩa vụ về 
tài chính liên quan đến việc sử dụng khu vực biển theo quy định của Nghị định này 
và quy định của pháp luật khác có liên quan; 

+ Bảo vệ môi trường biển; báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu 
vực biển, khai thác, sử dụng tài nguyên biển trong khu vực biển được giao cho cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

- Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 

tài nguyên biển. 
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Mẫu số 03 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI KHU VựC BIỂN 
(HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN KHU VựC BIỂN) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố . 

Tên tổ chức, cá nhân 

Trụ sở tại: 

Điện thoại: Fax: 

Đề nghị được trả lại khu vực biển (hoặc một phần diện tích khu vực biển) theo 
Quyết định giao khu vực biển số...., ngày.... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân 
tỉnh/ thành phố ... về việc giao quyền sử dụng khu vực biển tại khu vực... thuộc 
xã , huyện , tỉnh.... 

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực biển cần nêu rõ các nội 
dung sau: 

- Phần khu vực biển đề nghị trả lại có diện tích là: ... (ha, Km2), độ sâu được 
p h é p  s ử  d ụ n g  l à :  . ( m )  

- Phần khu vực biển tiếp tục sử dụng có diện tích là: ... (ha, Km2), độ sâu đề 
n g h ị  s ử  d ụ n g  l à :  . ( m )  

Phần khu vực biển đề nghị trả lại và phần khu vực biển đề nghị tiếp tục sử dụng 
được giới hạn bởi các điểm góc... có toạ độ thể hiện trong Phụ lục kèm theo (Mầu số 
05) và được thể hiện trên Bản đồ khu vực biển theo (Mầu số 06). 

Lý do đề nghị trả lại 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về 
sử dụng khu vực biển và quy định của pháp luật khác có liên quan./. 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 



Mâu số 06 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ. C\ 

Tọa độ các điểm góc 
Hệ VN 2000 

Điểm 
góc 

Tọa độ 
địa lý 

Tọa độ 
vuông góc 

Điểm 
góc 

Vĩ độ Kinh 
độ X(m) Y(m) 

1 

2 

n 

BẢN ĐỒ KHU VỰC BIỂN 
ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI HOẶC TIẾP TỤC SỬ DỤNG 

Để (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển...) 
tại khu vực biển , xã , huyện.., tỉnh 

CHỈ DÃN 

Khung tọa độ 

Mặt cắt ngang Mặt cắt đứng 

Ranh giới khu vực biển 

ỉ 

_--

V 

Mặt biển 

Độ sâu khu vực 
biển 

Đáy biển 

Độ sâu lòng đất 
dưới đáy biển 

, , , "Được trích l 
Ghi chú: Bản đồ khu vực biển tối thiếu phải thể kinh tuyến trục. 
hiện các thông tin cơ bản sau: số hi ệu . . . " 
- Ranh giới, diện tích khu vực biển; độ sâu khu vực biển 
đề nghị sử dụng. 
- Vị trí, hình dáng các công trình, thiết bị; 

"Tỷ lệ:.... 

,múi chiếu.. 
T ên đơn vị tư v ấn l ập b ản đồ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Tên tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, đóng dấu) 

Q o> 
N 
Q 
dơ 

o 
õ» 
9 

+ 
SI 

ƠQ 
0 

o 
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Mẫu số 07 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...) — 

Số: /QĐ-(TTg, BTNMT,UBND) , ngày tháng năm ... . 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao khu vực biển 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ) 
Căn cứ Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Nghị định số /2013/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2013 của Chính phủ quy định 
việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển; 

Căn cứ Nghị định số /..../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm .... của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày ... tháng 
... năm ); 

Căn cứ Quyết định hoặc Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền số ngày ... tháng năm về việc 

? 

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị giao quyền sử dụng khu vực biển ngày tháng ... năm 
của (tên tổ chức, cá nhân) nộp tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ); 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ); 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền sử dụng khu vực biển cho (tên tổ chức, cá nhân) 

Mục đích sử dụng khu vực biển: (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển). 

Địa điểm khu vực biển: xã/phường .... quận/huyện .... tỉnh/thành phố .... 

Khu vực biển được phép sử dụng có diện tích là: ... (ha, Km2), độ sâu được phép sử 
dụng là: ...(m), được giới hạn bởi các điểm góc ... có tọa độ thể hiện trong Phụ lục 
kèm theo (Mẫu số 08) và được thể hiện trên Bản đồ khu vực biển theo (Mẫu số 09). 

Thời hạn sử dụng khu vực biển (tháng, năm), kể từ ngày Quyết định này có hiệu 
lực. 

Tiền sử dụng khu vực biển: 
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Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm: 

1. Nộp tiền sử dụng khu vực biển. 

2. Tiến hành sử dụng khu vực biển theo đúng tọa độ, phạm vi ranh giới. 

3. Sử dụng khu vực biển đúng mục đích quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 

4. Trước khi tiến hành sử dụng khu vực biển phải báo cáo (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường/UBND tỉnh...) kiểm tra thực địa tại khu vực biển được sử dụng. 

5. Báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường biển, phục hồi, cải thiện môi trường 
biển khi thời hạn sử dụng khu vực biển hết hiệu lực. 

7. Không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên biển đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện trong khu vực biển được giao và 
các hoạt động hợp pháp khác trên biển theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Việc sử dụng khu vực biển theo Quyết định này, (tên tổ chức, cá nhân)... chỉ được 
phép tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và 
các quy định tại Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ... (Bộ TNMT); 
- Tổng cục B&HĐVN; 
- Sở TN&MT tỉnh ...; 
- Cục QLKT; 
- (Tên tổ chức, cá nhân); 
- Lưu: HS, VT. 

THỦ TƯỚNG 
BỘ TRƯỞNG 

(TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH) ̂ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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III. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn: 

1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 
tượng thủy văn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và 
Môi trường - địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 hoặc nộp qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 
nhận, kiểm tra hồ sơ. 

* Nộp trực tiếp: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp; 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân hoàn thiện. 

* Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ sơ lập và 
cùng ký biên bản giao nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ so với danh mục tài liệu được công bố công khai 
thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ 
sung đầy đủ có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá 
nhân hoàn thiện. 

- Bước 3. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm 
định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức và cá nhân 
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có đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì Sở Tài nguyên và 
Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở 
Tài nguyên và Môi trường hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

* Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối 
với tổ chức: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 
(theo Mầu) 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định 
thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của tổ chức; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, 
chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp phép hoạt động dự báo, 
cảnh báo và hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên; 

+ Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh 
báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo; 

+ Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia dự báo, cảnh báo, có xác 
nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc. 

* Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối 
với cá nhân: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 
(theo Mầu); 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn bằng, 
chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp phép hoạt động dự báo, 
cảnh báo; 

+ Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; nguồn số liệu; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh 
báo khí tượng thủy văn; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo; 

+ Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân 
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sự nơi đã từng làm việc. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, 
cảnh báo khí tượng thủy văn 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 
báo khí tượng thủy văn (theo Mẫu) hoặc văn bản từ chối cấp phép hoạt động dự báo, 
cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân. 

h) Phí, lệ phí: không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP: Giấy phép hoạt động 
dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

- Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP: Đơn đề nghị cấp giấy 
phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá 
nhân 

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng 
thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí 
tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự 
báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy 
trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại 
học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt 
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động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng 
thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí 
tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự 
báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy 
trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 
năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức nước 
ngoài tại Việt Nam 

+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 
tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ 
liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công 
cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có 
quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp 
đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 
hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 
tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ 
liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công 
cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có 
quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 
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+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 
năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật khí tượng thủy văn 2015. 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 
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Mẫu số 01 
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, 
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Số 

NĂM 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển 
nhượng; 

Chỉ hoạt động theo nội dung giấy phép được 
cấp. 

(trang 1) 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức theo giấy đăng 
ký kinh doanh/cá nhân được cấp giấy phép: 

2. Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo: .... 

3. Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, 
cảnh báo: 

4. Thời hạn của giấy 
phép: 

(trang 2) 

Thánh phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(trang 3) (trang 4) 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập 



CÔNG BÁO/Số 96+97/Ngày 01-10-2017 125 

Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, CẢNH BÁO KHÍ 
TƯỢNG THỦY VĂN 
(Đề nghị: cấp lần đầu) 

Kính gửi:/Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép): 

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh: 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số điện thoại: Fax: E-mail: 

Căn cứ Nghị định số /2016/NĐ-CP ngày tháng năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây: 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động) 

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin 
phép 

(Ký tên/đóng dấu) 
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2. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Trường hợp giấy phép bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng 
được, tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp 
nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý nhưng không có sự thay 
đổi các nội dung khác của giấy phép, Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 
phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - địa chỉ số 
63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận cấp biên nhận có hẹn ngày 
trả kết quả cho người nộp. Trường hợp đơn chưa đúng biểu mẫu: hướng dẫn người nộp 
chỉnh sửa. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định, thẩm tra trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Trường hợp 

không đủ điều kiện cấp lại giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết 
lý do. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân liên hệ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hoặc hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn (theo Mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, 
cảnh báo khí tượng thủy văn 



CÔNG BÁO/Số 96+97/Ngày 01-10-2017 127 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 
báo khí tượng thủy văn (theo Mẫu) hoặc văn bản từ chối cấp phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân. 

h) Phí, lệ phí: không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP: Giấy phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

- Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP: Đơn đề nghị cấp giấy 
phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều kiện hoạt động dự 
báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân 

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng 
thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí 
tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự 
báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy 
trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại 
học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt 
động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng 
thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí 
tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự 
báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy 
trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 
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- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 
năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức nước 
ngoài tại Việt Nam 

+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 
tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ 
liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công 
cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có 

quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp 
đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 
hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 
tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ 
liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công 
cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có 

quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 
năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật khí tượng thủy văn 2015. 



CÔNG BÁO/Số 96+97/Ngày 01-10-2017 129 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 
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Mẫu số 01 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, 
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Số 

NĂM 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển 
nhượng; 

Chỉ hoạt động theo nội dung giấy phép được 
cấp. 

(trang 1) 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức theo giấy đăng 
ký kinh doanh/cá nhân được cấp giấy phép: 

2. Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo: .... 

3. Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, 
cảnh báo: 

4. Thời hạn của giấy phép: 

(trang 2) 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(trang 3) (trang 4) 

m) Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, CẢNH BÁO KHÍ 
TƯỢNG THỦY VĂN 

(Đề nghị: cấp lại) 

Kính gửi:/Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép): 

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh: 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số điện thoại: Fax: E-mail: 

Căn cứ Nghị định số /2016/NĐ-CP ngày tháng năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy 
phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây: 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ 
chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động) 

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép 
(Ký tên/đóng dấu) 
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3. Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 
khí tượng thủy văn 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất là 30 ngày/ trường 
hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị 
cấp lại giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi 

trường - địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 hoặc nộp qua 
dịch vụ bưu chính công ích. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần 

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; 

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 
nhận, kiểm tra hồ sơ: 

* Nộp trực tiếp: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp; 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhân hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân hoàn thiện. 

* Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ sơ lập và 
cùng ký biên bản giao nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ so với danh mục tài liệu được công bố 

công khai thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá 
nhân bổ sung đầy đủcó trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ 

sung đầy đủ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá 
nhân hoàn thiện. 
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- Bước 3. Thẩm định và cấp phép: 

Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, 
đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung, gia hạn 
giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Trường hợp không đủ điều 

kiện sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng 
văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do. 

Sau khi có giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến nhân viên bưu 
chính và tổ chức, cá nhân trong trường hợp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc qua bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép (theo Mẫu); 

+ Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được 
cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép (theo Mẫu); 

+ Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 
đã được cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 
báo khí tượng thủy văn hoặc văn bản từ chối cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân. 

h) Phí, lệ phí: không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP: Giấy phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

- Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP: Đơn đề nghị cấp giấy 
phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

- Mẫu 3 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP: Báo cáo kết quả hoạt 

động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức: 

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí 
tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự 
báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy 

trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại 
học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt 
động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân: 

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng 
thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí 
tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự 

báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy 

trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 
năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 
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* Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức nước 
ngoài tại Việt Nam 

+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ 
liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công 
cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có 

quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp 
đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 
hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

- Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 
nước ngoài tại Việt Nam 

+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ 
liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công 
cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có 

quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 
năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật khí tượng thủy văn 2015. 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
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định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 
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Mẫu số 01 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, 
CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Số 

NĂM 

Không cho mượn, cho thuê, chuyển 
nhượng; 

Chỉ hoạt động theo nội dung giấy phép được 
cấp. 

(trang 1) 

NỘI DUNG GIẤY PHÉP 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức theo giấy đăng 
ký kinh doanh/cá nhân được cấp giấy phép: 

2. Phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo: .... 

3. Đối tượng cung cấp thông tin dự báo, 
cảnh báo: 

4. Thời hạn của giấy phép: 

(trang 2) 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(trang 3) (trang 4) 

Giấy phép được in trên giấy có hoa văn, ở giữa là hình Quốc huy, cỡ giấy A4 gập 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG 
THỦY VĂN 

(Đề nghị: sửa đối/bố sung/gia hạn) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép): 

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh: 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số điện thoại: Fax: E-mail: 

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây: 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động) 

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

Người đứng đầu tố chức/cá nhân xin phép 
(Ký tên/đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

Tên tổ chức, cá nhân được cấp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
giấy phép hoạt động dự báo, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
cảnh báo khí tượng thủy văn 

Số: /BC , ngày tháng năm 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Dự BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
Năm / từ năm .... đến năm.... 

1. Tên tổ chức, cá nhân: 

2. Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn số: 

3. Các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã thực hiện: 

TT Tên các hoạt động Chủ đầu tư Giá trị đã 
thực hiện 

Thời gian 
thực hiện Ghi chú 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này./. 

Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép 
(Ký tên/đóng dấu) 


